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CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: - Nhánh 1: Bé là ai?

                                                 

- Nhánh 2: Điều kì diệu của cơ thể bé



- Nhánh 3: Bé khoẻ mạnh trong mùa dịch



- Nhánh 4: Bé đã lớn khôn

	Mã phách:

	Giám khảo 1
	Giám khảo 2
	Giám khảo 3


Hải Phòng, tháng 4 năm 2022
I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ BẢN THÂN:
	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Nguồn
	Nội dung chủ đề
	Nguồn
	Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm 

tổ chức
(Tổng số mục tiêu)
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4

	
	
	
	
	
	
	
	
	Bé là ai?
	Điều kì diệu của cơ thể bé
	Bé khỏe mạnh trong mùa dịch
	Bé đã lớn khôn

	1
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 
	
	6
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	2
	A. Phát triển vận động 
	
	4
	
	
	
	

	3
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp 
	
	
	
	
	
	

	4
	Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.
	KQMĐ
	 Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục.
	TLHD
	Bài 2:
- Hô hấp: Thổi nơ bay.
- Tay: Hai tay đưa lên cao.
- Lưng/ bụng: Quay sang trái, sang phải.
- Chân: Ngồi xổm, đứng lên.
- Bật: Bật nhảy tại chỗ.
	Khối
	Sân trường+ Lớp học
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	7
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	
	
	 
	 
	 
	 

	8
	* Vận động: đi
	
	
	 
	 
	 
	 

	12
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi trong đường hẹp 3m x 0,2m.
	KQMĐ
	Đi trong đường hẹp 3m x 0,2m.
	NDCT
	3. Tiết học: Đi trong đường hẹp 3m x 0,2m.

	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	
	
	3. Trò chơi: Đi trong đường hẹp trải nghiệm các con đường cảm giác: bông, sỏi to, sỏi nhỏ, đốt tre, vải lông…
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	

	65
	* Vận động: tung, ném, bắt
	
	
	 
	 
	 
	 

	33
	Ném được trúng đích ngang ở khoảng cách xa 1,5m bằng 1 tay.
	KQMĐ
	Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 1,5m bằng 1 tay.
	NDCT
	1. Tiết học: Bò chui qua cổng.
	Lớp
	Phòng chức năng
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	1. Trò chơi: Bò chui qua các ngôi nhà sáng- tối; Bò chui qua cổng có hình dạng khác nhau.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	
	

	108
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt 
	
	
	 
	 
	 
	 

	125
	Biết tự cài, cởi cúc to.
	KQMĐ
	Cài, cởi cúc to.
	NDCT
	4.  Tiết học: Cài, cởi cúc.
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	
	
	
	
	
	4. Trò chơi: Cài, cởi cúc trang trí đồ dùng, đồ chơi của bé.
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐG

	137
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	
	2
	 
	 
	 
	 

	138
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	
	
	 
	 
	 
	 

	142
	Phân biệt được màu sắc, kích thước, hình dạng, mùi vị của một số thực phẩm thông thường, sẵn có tại địa phương.
 

 
	TLHD


	Nhận biết màu sắc, kích thước, hình dạng, mùi vị của một số thực phẩm quen thuộc.
 

 
	TLHD
	2. Tiết học: Phân biệt món ăn mặn, ngọt.
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	
	
	Góc nấu ăn:
1. Liên hoan sinh nhật: 
- Trang trí bánh kem.
- Bày bày tiệc.
2. Làm bánh mì phết bơ.
3. Làm món hoa quả dầm.
4. Bữa tiệc Buffet.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	
	
	1. Thí nghiệm trứng sống - trứng chin.
3. Thí nghiệm vũ điệu của sữa
4. Thí nghiệm hạt ngô nhảy múa.
	Lớp
	Sân trường
	HĐNT
	 
	HĐNT
	HĐNT

	158
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học.
 

 
	ĐP


	- Hướng dẫn cách chế biến một số món ăn dành cho trẻ.
- Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh (táo bón, tiêu chảy, sốt, suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì, …)
- Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu thông thường.
 

 
	ĐP
	1+2. Tuyên truyền với các bậc phụ huynh cách chăm sóc và giữ gìn vệ sinh thân thể cho trẻ.
2.  Tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh một số kỹ thuật sơ cứu đơn giản khi trẻ gặp phải:
- Hướng dẫn sơ cứu trẻ bị thương và chảy máu nhiều.
- Hướng dẫn sơ cứu trẻ bị bong gân.
3. Tuyên truyền với các bậc phụ huynh về cách chế biến một số món ăn dinh dưỡng nâng cao sức khoẻ cho trẻ trong mùa dịch: Súp hải sản; Nước ép hoa quả.
3. Tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh một số cách nhận biết và chăm sóc trẻ khi trẻ bị Covid- 19.
 4. Tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh hướng dẫn trẻ một số kĩ năng tự chăm sóc bản thân.
1+2+3+4. Giáo viên kiểm tra thân nhiệt của trẻ trước khi đến lớp và trước khi ra về. Nhắc nhở trẻ thường xuyên sát khuẩn tay để phòng chống dịch bệnh.
	Khối
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	
	
	
	
	
	Chơi bác sĩ: 
1+2. Phòng khám nhi
 Chơi các trò chơi:
- 1. Bảng đo thị lực

- 1+2. Bảng " Bác sĩ khuyên bé": lựa chọn các hành vi tốt và không tốt để bảo vệ sức khoẻ.
- 2. Tập băng bó vết thương.
4. Phòng khám tư vấn dinh dưỡng và sức khoẻ.
Chơi các trò chơi:    
- Bảng đo chiều cao.
- Bảng phân nhóm thực phẩm trên tháp dinh dưỡng theo yêu cầu.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	 
	HĐG

	
	
	
	
	
	- Trò chuyện với trẻ về việc ăn uống đủ chất để có cơ thể khoẻ mạnh.
- Trò chuyện với trẻ về việc giữ gìn vệ sinh trước và sau khi ăn để phòng chống bệnh.
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	229
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 
	
	8
	 
	 
	 
	 

	230
	A. Khám phá khoa học
	
	3
	 
	 
	 
	 

	231
	1. Các bộ phận cơ thể con người 
	
	
	 
	 
	 
	 

	232
	Biết sử dụng đúng giác quan, phối hợp các giác quan để xem xét, tìm hiểu đặc điểm của đối tượng (nhìn, nghe, ngửi, sờ…để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng) *
 

 
	KQMĐ
	Các giác quan và chức năng của các giác quan.
 

 

 

 
	NDCT
	3. Tiết học: Khám phá khẩu trang y tế.
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	

	
	
	
	
	
	2. Chiếc hộp đa năng: 

Trò chơi: Sờ, tìm và nói tên các đồ vật trong hộp đa năng.
 2. Sách khám phá chủ đề: 

Trò chơi: Nối các bộ phận trên khuôn mặt với chức năng tương ứng.

2. Soi gương và bắt chước các khuôn mặt trong gương: Tạo ra các khuôn mặt khác nhau: khuôn mặt đang mỉm cười, nói “oo”,”ee”, lưỡi thè ra, cong lên…*
	Lớp 
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	
	
	1. Thí nghiệm chiếc hộp sáng tối.
2. Thí nghiệm tốc độ ánh sáng.
3. Thí nghiệm: Đánh bay vi khuẩn.
4. Thí nghiệm dàn nhạc nước.
	Lớp
	Sân trường
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	
	
	
	2. Trò chơi: Tạo hình rối bóng từ đôi bàn tay.
3. Trò chơi: Chiếc túi kì lạ: Sờ và đoán tên, công dụng các đồ dùng, trang phục phòng chống dịch Covid -19.
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	HĐC
	 

	233
	Biết một số bộ phận của cơ thể và chức năng của chúng *
 

 

 
	TLHD
	Một số bộ phận cơ thể và chức năng của chúng.
 


	TLHD
	2. Sách khám phá chủ đề:
- Tìm và nối các bộ phận trên cơ thể tương ứng với hoạt động tương ứng. 
- So hình các tư thế tư thế vận động của con người.
2. Chiếc hộp đa năng.
- Tìm các bộ phận còn thiếu trên cơ thể.
- Ghép hình bạn trai- bạn gái.
2. In dấu vân tay, xem sự khác biệt giữa các ngón tay của bé và của bạn.
4. Chiếc hộp đa năng.
- Bé làm được những gì? (Bé gắn các hoạt động của mình có thể làm để chăm sóc bản thân).
- Lựa chọn hành vi đúng -sai (Bé nên làm gì và không nên làm gì khi chăm sóc bản thân).
- Bé giúp cô- Bé giúp mẹ.

2. Các trò chơi với khoang mũi, miệng- nhận thức về lưỡi miệng: Thổi bóng tổ chức sinh nhật, túi ni lông bằng ống hút làm lá phổi thở, thổi sáo…*
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	HĐG

	
	
	
	
	
	2. Xem video và trò chuyện với trẻ về cách chăm sóc và bảo vệ, giữ gìn vệ sinh các bộ phận trên cơ thể.
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	 
	 

	
	
	
	
	
	1. Quan sát gương cười phòng âm nhạc.
2. Quan sát: Bộ đồ chơi âm thanh.
3. Quan sát và soi kính hiển vi.
4. Quan sát: Bảng chơi " Thực hành cuộc sống".
	Lớp
	Sân trường
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	263
	4. Một số hiện tượng tự nhiên
	
	
	 
	 
	 
	 

	264
	* Thời tiết, mùa
	
	
	 
	 
	 
	 

	265
	Biết một số hiện tượng nắng mưa, nóng, lạnh và ảnh hưởng của nó đến sức khỏe, sinh hoạt của trẻ.
	NDCT
	 Hiện tượng nắng mưa, nóng, lạnh và ảnh hưởng của nó đến sức khỏe, sinh hoạt của trẻ.
	NDCT
	1.Quan sát thời tiết mùa thu.
2. Quan sát bầu trời.
3. Quan sát hướng gió.
4. Quan sát tia nắng.
	Lớp
	Sân trường
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	299
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	
	3
	 
	 
	 
	 

	300
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	
	
	 
	 
	 
	 

	302
	Quan tâm đến số lượng và biết đếm trên các đối tượng giống nhau, đếm đến 3 và đếm theo khả năng.
	KQMĐ
	Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3 và đếm theo khả năng.
	NDCT
	Quyển sách thông minh. Gồm các trò chơi:
- Trò chơi: Vòng quay kì diệu (Bé đếm và xoay đúng số lượng theo yêu cầu hoặc ngược lại).
- Trò chơi: Thả bóng với số lượng tương ứng.
- Trò chơi: Gài đúng số lượng.
1. Đếm các nhóm bạn trai- bạn gái.
2. Đếm các bộ phận cơ thể. 
3. Đếm các đồ dùng, trang phục bảo hộ phòng chống dịch.
4. Đếm các đồ dùng, đồ chơi của bé.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	
	
	1. Trò chơi: Bé khéo léo: Kẹp sỏi bỏ vào chai cho đúng số lượng.
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	
	
	

	339
	2. Xếp tương ứng
	
	
	 
	 
	 
	 

	359
	Nhận biết và gọi tên được các hình: hình tam giác, hình tròn và nhận dạng các hình đó trong thực tế.
 

 
	KQMĐ
	Nhận biết và gọi tên các hình: hình tam giác, hình tròn và nhận dạng các hình đó trong thực tế.
 

 
	NDCT
	2 Tiết học: Nhận biết, gọi tên hinh tam giác- hình tròn
	Lớp 
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	
	
	2. So hình với các mẫu có sẵn
2+3. Tìm các đồ dùng, đồ chơi tương ứng với hình tam giác, hình tròn.
2+3. Ghép hình người từ các hình hình học.
	Lớp 
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	
	
	
	
	
	2. Chắp ghép các hình để tạo thành hình bé trai - bé gái theo ý thích.
	Lớp 
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 

	370
	6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian
	
	
	 
	 
	 
	 

	371
	Nhận biết được phía trên - phía dưới - phía trước - phái sau, tay phải - tay trái của bản thân. 
	NDCT
	Nhận biết phía trên - phía dưới - phía trước - phái sau của bản thân.
 
	NDCT
	4. Tiết học: Nhận biết phía trên - phía dưới - phía trước - phái sau của bản thân.
	Khối
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH 

	
	
	
	
	
	4. Thực hành: Nhận biết phía trên - phía dưới - phía trước - phía sau của bản thân.
	Khối
	Lớp học
	
	
	
	HĐG

	380
	C. Khám phá xã hội
	
	2
	 
	 
	 
	 

	381
	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng 
	
	
	 
	 
	 
	 

	382
	Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi *
 

 
	NDCT
	Tên, tuổi, giới tính của bản thân.
 

 
	NDCT
	1. Tiết học: Sở thích của bé.
	Lớp 
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	1. Sách khám phá chủ đề:
- Bé chọn đồ dùng theo giới tính.
- Tìm cho bóng theo dáng vẻ bên ngoài, đồ dùng, trang phục của bạn trai- bạn gái.
1. Chơi chiếc hộp đa năng:
Gắn trang phục, tóc cho bé trai, bé gái.
2.  Cốc xoay thay đổi trang phục và kiểu tóc cho bé.
	Lớp 
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	 
	 

	
	
	
	
	
	2. Thí nghiệm biến hình trong nước.
	Lớp
	Sân trường
	 
	HĐNT
	 
	 

	409
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	
	5
	 
	 
	 
	 

	410
	A. Nghe hiểu lời nói
	
	1
	 
	 
	 
	 

	419
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện.
 

 

 
	NDCT
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề Bản thân.
 

 

 
	NDCT
	1. Tiết học: Kể truyện "Bé Minh Quân dũng cảm".
3. Tiết học: Kể truyện “Người hùng trong mùa dịch".
	Khối
	Lớp học
	HĐH
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	
	
	- Chơi với những con rối ngón tay, bao tay, kể truyện theo ý thích.
1. Kể truyện về bản thân.
- Kể các câu chuyện chủ đề bản thân:
2. Đôi tai xấu xí.
3. Lợn con sạch lắm rồi.
4. Mèo con đánh răng.
- Tập kể truyện theo hộp tranh cuộn các câu chuyện về chủ đề bản thân: 
1. Bé Minh Quân dũng cảm.
2. Giấc mơ kì lạ.
3. Người hùng trong mùa dịch; Lợn con sạch lắm rồi.
4. Mẹ ơi con đã lớn rồi.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG

 
	HĐG

 
	HĐG

 
	HĐG

 

	427
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	
	3
	 
	 
	 
	 

	440
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi *
	KQMĐ
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề Bản thân.
 
	NDCT
	2. Tiết học: Đọc thơ: Cơ thể nói gì? 
4. Tiết học: Đọc thơ: Giữ gìn vệ sinh.
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	HĐH

	
	
	
	
	
	1. Đồng dao: Vè cảm xúc.

2. Ôn bài thơ: Cơ thể nói gì?
4. Vè: Quy tắc 5 ngón tay.
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC 
	 
	HĐC

	
	
	
	
	
	- Xem quyển tranh minh hoạ và đọc thơ chữ to các bài thơ về chủ đề bản thân:
1. Vè cảm xúc; Soi gương.
2. Đôi mắt của em; Tâm sự của cái mũi; Cơ thể nói gì?
3. Bé ơi; Bé và mèo. 
4. Vè: Quy tắc 5 ngón tay; Giữ gìn vệ sinh.
- Trò chơi: Chơi với sách nói (cho trẻ nghe và phát âm theo) *
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	457
	Nhắc lại được từ chỉ số từ 1-3, một số từ, cụm từ rất đơn giản quen thuộc với lứa tuổi.
	TT

50
	Nhắc lại được từ chỉ số từ 1-3, phát âm tương đối rõ ràng các từ đơn lẻ trong phạm vi từ vựng được làm quen.
	TT

50
	- Trò chơi 1: Tô màu, nối và nhắc lại từ trong tranh song ngữ chủ đề “Bản thân”.
- Trò chơi 2: Tìm hình cho bóng và nhắc lại từ các hình ảnh về chủ đề" bản thân" trong tranh song ngữ.
1. Giới tính, cảm xúc của bé (boy, gilr, happy, sad)
2. Các bộ phận, các giác quan của cơ thể (hair, eyes, head, arm, ear).
3. Trẻ phát âm các từ: face mask, doctor, nurse.
4. Một số hoạt động tự phục vụ đơn giản của trẻ: wash my face, wear clothes

- Trò chơi 3: Chơi với sách nói tiếng Anh (cho trẻ nghe và phát âm theo).
	Khối
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	458
	Trẻ bước đầu biết nói, kể một số câu đơn giản theo tranh sơ đồ. *
	ĐP
	Trẻ tập nói, kể theo tranh sơ đồ.
	ĐP
	1+2. Trẻ giới thiệu về mình theo tranh sơ đồ: Tên, tuổi, tên bạn, đồ chơi bé thích, món ăn bé thích, nghề bé thích…; Các giác quan, các bộ phận của cơ thể.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	
	
	1. Trẻ giới thiệu về mình theo tranh sơ đồ: Tên, tuổi, tên bạn, đồ chơi bé thích, món ăn bé thích, nghề bé thích…
3. Bé nói lời chúc mừng bà, mẹ nhân ngày 20 – 10.
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	
	HĐC
	

	497
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	
	8
	 
	 
	 
	 

	498
	A. Phát triển tình cảm
	
	6
	 
	 
	 
	 

	499
	1. Thể hiện ý thức về bản thân
	
	
	 
	 
	 
	 

	500
	Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân. 
	KQMĐ
	Tên, tuổi, giới tính của bản thân.
	NDCT
	Nhắc nhở trẻ biết đi vệ sinh và nằm ngủ theo giới tính của bản thân.
	Khối
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	503
	Nói được điều bé thích, không thích *
 
	KQMĐ
	Những điều bé thích, không thích.
 
	NDCT
	2. TQDN: Bé trải nghiệm dịch vụ matxa tại Spa EVA CARE.
	Lớp 
	Ngoài nhà trường
	 
	TQDN
	 
	 

	
	
	
	
	
	Chiếc hộp đa năng:
1. Sở thích của bé: Bé chọn món ăn, đồ dùng đồ chơi, trang phục, hoạt động…Thích- Không thích.
	Lớp 
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 

	513
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
	 
	 
	#
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	517
	Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao.
 

 
	KQMĐ
	 Trải nghiệm thực tế:  xếp dọn đồ dùng đồ chơi, chia giấy vẽ.
 

 
	TLHD
	1.  Nhặt lá úa.
2. Bé trồng hành tây cảm xúc.
3. Theo dõi sự phát triển của cây cây hành tây.
4. Lau đồ chơi ngoài sân trường.
	Lớp 
	Sân trường
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	
	
	
	Làm đẹp cùng bé:
1. Tiệm Make up.
2. Tiệm Nail cho bé.
4. Bé mặc trang phục theo ý thích.
	Lớp 
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	 
	HĐG

	
	
	
	
	
	4. Lao động trực nhật: lau chùi đồ chơi, sắp xếp giá đồ chơi.
	Lớp 
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC

	520
	Tập làm một số công việc đơn giản tự phục vụ bản thân.
 

 

 
	 ĐP
	Bé tập làm một số công việc đơn giản tự phục vụ bản thân.

 

 

 
	ĐP
	4. Tiết học: Dạy trẻ gấp quần áo nhanh.
	Lớp 
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	
	
	
	
	
	4. Giới thiệu trò chơi mới: Sách vải- Một số kĩ năng tự phục vụ đơn giản: Tắm gội; Giặt- phơi quần áo bằng các loại kẹp; Xúc ăn- vệ sinh răng miệng; Mặc quần áo-cài, cởi cúc…
	Lớp 
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC

	
	
	
	
	
	4. Bé tập gấp quần áo

4. Chơi với sách vải- Một số kĩ năng tự phục vụ đơn giản.
	Lớp 
	Lớp học
	
	
	
	HĐG

	
	
	
	
	
	4. Nhắc nhở trẻ biết cất và lấy đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp: ba lô, giầy dép...
	Lớp 
	Lớp học
	 
	 
	 
	ĐTT

	521
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	
	
	 
	 
	 
	 

	522
	Nhận biết được cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh ảnh.
 
	KQMĐ
	Một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh.
 
	NDCT
	1. Tiết học: Cảm xúc của bé
	Lớp 
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	1. Cốc xoay thay đổi khuôn mặt cảm xúc.
1. Quyển sách cảm xúc: Chọn cảm xúc theo yêu cầu và lật mở các ô để tìm đúng vị trí các bộ phận của khuôn mặt cảm xúc.
1. Sách khám phá chủ đề:  Chọn cảm xúc phù hợp với tình huống trong tranh.
	Lớp 
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 

	541
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	
	2
	 
	 
	 
	 

	542
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội 
	
	
	 
	 
	 
	 

	552
	Biết cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ.
	KQMĐ
	Chơi cùng bạn theo nhóm nhỏ.
	NDCT
	Chơi bán hàng:
1+2
- Quầy bán phụ kiện, đồ dùng cá nhân của bé: ba lô, xước tóc, vòng, đồng hồ…
- Quầy bán trang phục cho bé: quần áo, giày dép các loại…
- Siêu thị đồ chơi: bóng, búp bê, siêu nhân…
- Quầy thực phẩm sạch
3+4. 
- Quầy bán đồ dùng vệ sinh cho bé: Khẩu trang, nước xúc miệng, kính chắn giọt bắn, bàn chải, nước sát khuẩn, xà bông, …
- Quầy bán đồ tập thể thao: vợt cầu lông, bóng, tạ, ...
- Quầy bán món ăn dinh dưỡng, thực phẩm sạch, an toàn.

Góc xây dựng

1+2. Xây dựng công viên vui chơi:
- Khu vui chơi cho bé: nhà bóng, cầu trượt, bập bênh…
- Lắp ghép mô hình cây xanh, đài phun nước, vườn hoa.
- Xây đường đi, hàng rào, cổng công viên.
3+4. Xây dựng phòng tập đa năng:
- Xây các khu phòng tập: bể bơi, phòng tập Gym kid, Yoga nhí, ….
- Lắp ghép các đồ dùng của phòng tập: ghế, tập tạ, máy tập chạy, cầu thang bể bơi…
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	563
	Bé biết thực hiện 5K để phòng chống Covid- 19.
	 ĐP

 
	Bé thực hiện 5K để phòng chống Covid- 19.
	 ĐP
	3. Tiết học: Dạy bé đeo khẩu trang và kính chắn giọt bắn phòng chống dịch covid.
	Lớp 
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	
	
	Chơi bác sĩ: 

3. Trạm y tế lưu động phòng chống dịch Covid-19.
Chơi các trò chơi:
- Bảng “Bác sĩ khuyên bé”: lựa cọn các món ăn tốt và không tốt cho sức khoẻ.
- Bảng phòng chống dịch bệnh Covid-19: Ghép quy trình rửa tay bằng xà phòng; Ghép quy trình đeo khẩu trang đúng cách.
	Lớp 
	Lớp học
	 

 
	 

 
	HĐG

 
	 

 

	
	
	
	
	
	3. Chiếc hộp đa năng: Chơi các trò chơi:
- Lựa chọn các đồ dùng, trang phục phòng chống dịch Covid-19.
- Tìm hình cho bóng các đồ dùng, trang phục phòng chống dịch Covid-19.
- Lựa chọn các hoạt động đúng- sai khi phòng chống dịch Covid-19.
3. Xếp quy trình rửa tay; Quy trình đeo khẩu trang đúng cách.
3. Con đường an toàn phòng chống dịch Covid: Xúc xắc chọn đường đi nhanh nhất về nhà không gặp virut Corona.
	Lớp 
	Lớp học
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách bằng xà phòng nhiều lần trong ngày đặc biệt trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và hạn chế không chạm tay vào mắt, mũi, miệng.
- Nhắc nhở trẻ uống đủ nước, xúc miệng nước muối đúng cách để phòng chống dịch bệnh.
	Lớp 
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	
	
	
	3. Trò chơi " Cùng đẩy lùi dịch Covid-19" trên trang web https://wordwall.net/: Kích chuột vào các hình ảnh phòng dịch bệnh Covid- 19 trong 1 khoảng thời gian và được xếp hạng theo kết quả chơi.
	Lớp 
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 


	576
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 
	
	5
	 
	 
	 
	 

	583
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	
	4
	 
	 
	 
	 

	588
	Biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.
 
	KQMĐ

 
	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát chủ đề Bản thân.
 
	NDCT
	1. Tiết học: Dạy hát: Khuôn mặt cười.
4. Tiết học: Dạy hát: Dạy bé mặc quần áo.
	Khối 
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	HĐH

	
	
	
	
	
	1. Hát: Bạn có biết tên tôi.
2. Hát: Hãy xoay nào.
4. Ôn bài hát: Dạy bé mặc quần áo.
	Lớp 
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	 
	HĐC

	591
	Có khả năng vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa).
	KQMĐ
	Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc / Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách.
	NDCT
	3. Vận động theo nhạc bài: Vũ điệu 5K.
4. Biểu diễn văn nghệ.
	Lớp 
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	HĐC

	596
	Biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý.
 
	KQMĐ
	Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm.
 
	NDCT
	1. STEAM: Dự án: Nhà tạo mẫu tóc tài năng. 
1. Trang trí các phụ kiện cho trẻ: Xước, vòng, đồng hồ...
2. Trang trí váy, áo cho bé từ những nguyên vật liệu mở.
3. Trang trí bọt xà phòng.
3. Làm tranh bé đeo, tháo khẩu trang.
4. STEAM: Dự án làm kem đánh răng- Trang trí chiếc cốc đựng kem đánh răng
4. Trang trí khăn mặt.
	Lớp 
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	
	
	3. Dán bó hoa tặng bà, tặng mẹ.
	Lớp 
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 

	606
	Biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối.
 

 
	KQMĐ
	 Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối.
 

 
	NDCT
	2. Tiết học:  Nặn bé lật đật.
	Lớp 
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	
	
	1. Nặn các món ăn bé thích.
	Lớp 
	Lớp học
	HĐC
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	1. Nặn các bộ phận trên khuôn mặt.

2. Nặn bé lật đật, vòng tay, nặn nhẫn, nặn kính, khuyên tai, …

2. In khuôn hình bàn tay, bàn chân trên bột mỳ.
3. Nặn bánh xà bông rửa tay; Nặn kẹp nhiệt độ; Nặn vỉ thuốc.

4. Nặn đồ dùng vệ sinh cá nhân.
	Lớp 
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	617
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
	
	1
	 
	 
	 
	 

	624
	Có khả năng tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
 
	KQMĐ
	Làm đồ chơi.
 
	NDCT
	3. Tiết học: STEAM: Dự án: Làm kính chắn giọt bắn 
	Lớp 
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	
	
	1. Làm con rối bằng bìa.
2. STEAM: Dự án: Làm ống nghe điện thoại.
2. Làm ống nhòm từ lõi giấy vệ sinh.

3. STEAM: Dự án: Làm kính chắn giọt bắn
4. Làm đồ dùng, đồ chơi bé thích để chăm sóc bản thân
	Lớp 
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	Chia theo

lĩnhvực
	Tổng số mục tiêu/ hoạt động
	29
	32
	34
	31
	33

	
	
	
	Lĩnh vực thể chất
	6
	7
	6
	6
	7

	
	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	7
	6
	13
	7
	6

	
	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	4
	5
	4
	5
	5

	
	
	
	Lĩnh vực TCKNXH
	7
	8
	6
	7
	9

	
	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	5
	6
	5
	6
	6

	
	
	Chia theo

hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Tổng số hoạt động 
	32
	34
	31
	33

	
	
	
	Đón - trả trẻ
	1
	1
	1
	2

	
	
	
	Thể dục sáng
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Hoạt động góc
	12
	15
	11
	12

	
	
	
	Hoạt động ngoài trời
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	Vệ sinh – ăn ngủ
	3
	3
	3
	3

	
	
	
	Hoạt động chiều
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	Tham quan dã ngoại
	0
	1
	0
	0

	
	
	
	Lễ hội
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Hoạt động học
	5
	4
	5
	5

	
	
	
	Chia cụ thể

hoạt động học
	Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	Giờ nhận thức
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	Giờ TC-KNXH
	1
	0
	1
	1

	
	
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	1
	1
	1
	1


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Bé là ai?
	1
	Từ 04/10/2021 đến 08/10/2021
	
	

	Điều kì diệu của cơ thể bé
	1
	Từ 11/10/2021 đến  15/10/2021
	
	

	Bé khoẻ mạnh trong mùa dịch
	1
	Từ 18/10/2021 đến  22/10/2021
	
	

	Bé đã lớn khôn
	1
	Từ 25/10/2021 đến  29/10/2021
	
	


III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh

“Bé là ai?”
	Nhánh

“Điều kì diệu

 của cơ thể bé”
	Nhánh

“Bé khoẻ mạnh

 trong mùa dịch”
	Nhánh

“Bé đã lớn khôn”

	Giáo viên
	- Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về chủ đề “Bé là ai?”

- Tạo môi trường trang trí lớp để trẻ khám phá chủ đề “Bé là ai?”

- Tuyên truyền nội dung học tập của trẻ tới phụ huynh .

- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập và các nguyên vật liệu cho trẻ chơi: lõi giấy, kéo, keo dán, len, bìa cứng, giấy màu ....

- Sưu tầm tranh ảnh, truyện về chủ đề “Bé là ai”

- Lựa chọn một số trò chơi, bài hát, câu chuyện… phù hợp về chủ đề “Bé là ai?”

- Nhạc, video các bài hát về chủ đề “Bé là ai?”


	- Tuyên truyền nội dung học tập của trẻ tới phụ huynh.

 - Tạo môi trường lớp học theo chủ đề.

- Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về chủ đề “Sự kì diệu của cơ thể bé”.

- Bổ sung thêm các nguyên vật liệu cần thiết cho trẻ: xốp màu, bài màu, hộp bìa các loại, phụ kiện trang trí...

- Sưu tầm tranh ảnh, truyện về chủ đề.

- Lựa chọn một số trò chơi, bài hát, câu chuyện… về chủ đề “Sự kì diệu của cơ thể bé”.

- Các bài hát, nhạc, video về chủ đề “Sự kì diệu của cơ thể bé”.
	- Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về chủ đề “Bé khỏe mạnh trong mùa dịch”, ý nghĩa và các hoạt động chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 – 10.

- Tạo môi trường lớp học, trang trí lớp chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 -10.

- Tuyên truyền với các bậc phụ huynh về nội dung học tập của trẻ.

- Bổ sung thêm các nguyên vật liệu cho trẻ hoạt động: bìa màu, giấy nhăn, đồ dùng...

- Sưu tầm tranh ảnh, truyện về chủ đề “Bé khỏe mạnh trong mùa dịch”, các hoạt động chào mừng ngày phụ nữ Việt nam 20 -10.

- Lựa chọn một số trò chơi, bài hát, câu chuyện… phù hợp về chủ đề.
	- Tạo môi trường lớp học về chủ đề.

- Tuyên truyền nội dung học tập của trẻ tới phụ huynh .

 - Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về chủ đề “Bé đã lớn khôn”.
- Thay thế, bổ sung các nguyên vật liệu cho trẻ hoạt động: đất nặn, kéo, bìa lịch...

- Sưu tầm tranh ảnh, truyện về chủ đề “Bé đã lớn khôn”
- Lựa chọn một số trò chơi, bài hát, câu chuyện… phù hợp về chủ đề.

	
	Chuẩn bị cho trẻ khuyết tật Nguyễn Văn Đức bị chậm phát triển ngôn ngữ. *

- Xây dựng kế hoạch, lựa chọn những mục tiêu phù hợp để can thiệp, hỗ trợ trẻ.

- Tạo môi trường, thiết kế góc chơi, các bài tập, trò chơi luyện phát âm cho trẻ hoạt động cá nhân.

- Thiết kế các đồ dùng, đồ chơi phù hợp để cho trẻ hoạt động: Tranh truyện, thơ theo hình ảnh sơ đồ; Thẻ Pecs; Mô hình liên quan đến chủ đề; Đồ chơi đa năng có tiếng kêu để trẻ bắt chước ngôn ngữ; Đồ chơi theo sở thích của trẻ; Đồ chơi phát triển luồng hơi cho trẻ....

	Nhà trường
	- Chuẩn bị đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho lớp, cho trẻ.

-  Sửa chữa, cải tạo những thiết bị hư hỏng cho trẻ hoạt động.

-  Cung cấp một số đồ chơi hiên đại cho lớp để cho trẻ chơi trong chủ đề bản thân.


	- Kịp thời sửa chữa các thiết bị, đồ dùng đồ chơi hư hỏng phục vụ cho quá trình chăm sóc giáo dục trẻ.

- Bổ sung các đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu cần thiết cho trẻ hoạt động.

- Tổ chuyên môn thường xuyên tư vấn, hỗ trợ để giáo viên nâng cao kĩ năng tổ chức các hoạt động cho trẻ.
	- Bổ sung thêm các nguyên vật liệu cần thiết cho trẻ hoạt động.

- Bổ sung đồ dùng, đồ chơi, tranh ảnh về chủ đề.

 
	- Kịp thời sửa chữa các thiết bị, đồ dùng đồ chơi hư hỏng.

- Bổ sung thêm các bộ đồ chơi hiện đại, nguyên vật liệu cần thiết cho trẻ.



	
	Chuẩn bị cho trẻ khuyết tật Nguyễn Văn Đức bị chậm phát triển ngôn ngữ. *

- Nhà trường bổ sung thêm đồ chơi phát triển luồng hơi, sách nói, thả hình nói tên đồ vật.... để hỗ trợ trẻ chậm phát triển ngôn ngữ.

	Phụ huynh
	- Cho trẻ đi học đầy đủ, đúng giờ để trẻ được tham gia đầy đủ các hoạt động trên lớp.

- Phụ huynh thường xuyên theo dõi và trao đổi với giáo viên về tình trạng sức khỏe của con trong mùa dịch.

- Thư​ờng xuyên theo dõi chủ đề học của con, các bài học, bài vẽ, bài hát, bài thơ câu chuyện…ở góc tuyên truyền của lớp.
- Kết hợp cùng GV cung cấp và củng cố một số hiểu biết về chủ đề “Bé là ai?”

 - Ủng hộ các nguyên vật liệu cho trẻ hoạt động: hộp, chai, lọ nhựa, lịch cũ…
	- Phụ huynh chuẩn bị tâm thế cho trẻ vui thích khi đến trường.

- Thư​ờng xuyên theo dõi chủ đề học của con, các bài học, bài vẽ, bài hát, bài thơ câu chuyện... ở góc tuyên truyền của lớp.
- Kết hợp cùng GV cung cấp và củng cố một số hiểu biết về chủ đề “Sự kì diệu của cơ thể bé”.

 - Thường xuyên trao đổi với giáo về tình hình học tập, cũng như sức khoẻ của trẻ...giúp trẻ học tập ngày càng tốt hơn.
- Ủng hộ các nguyên vật liệu cho trẻ hoạt động: giấy một mặt, chai nhựa, lon sữa…
	- Kết hợp cùng GV cung cấp và củng cố một số hiểu biết về chủ đề “Bé khỏe mạnh trong mùa dịch”

- Phụ huynh ủng hộ lớp một số đồ dùng phòng chống dịch covid – 19: Nước sát khuẩn, gel sát khuẩn tay, khẩu trang, kính chắn giọt bắn....

 - Phụ huynh chuẩn bị tâm thế cho trẻ vui thích khi đến trường .

- Một số đồ chơi , nguyên vật liệu hỗ trợ cho việc học tập vui chơi của trẻ tại lớp: chai nhựa, vỏ hộp sữa, lịch cũ...tranh ảnh về chủ đề.
	 - Thư​ờng xuyên theo dõi chủ đề học của con, các bài học, bài vẽ, bài hát, bài thơ câu chuyện...ở góc tuyên truyền của lớp.
- Kết hợp trao đổi thường xuyên với cô giáo về tình hình học tập, cũng như sức khoẻ của trẻ...giúp trẻ học tập ngày càng tốt hơn.
- Một số đồ chơi , nguyên vật liệu hỗ trợ cho việc học tập vui chơi của trẻ tại lớp: vỏ sữa chua, lọ sữa, thùng bìa carton...tranh ảnh về chủ đề.

	
	Chuẩn bị cho trẻ khuyết tật Nguyễn Văn Đức bị chậm phát triển ngôn ngữ. *

· Gia đình thường xuyên trao đổi với giáo viên về tình hình của trẻ, hỗ trợ các đồ dùng, đồ chơi cần thiết cho trẻ. 

	Trẻ
	- Cùng cô trang trí lớp và tạo môi trường về chủ đề.

- Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề “Bé là ai?”, tranh, ảnh của bản thân bé về các hoạt động của trẻ: ngày sinh nhật bé, ảnh chụp của bé...


	- Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề “Sự kì diệu của cơ thể bé”, ảnh chụp của trẻ.

 - Cùng cô trang trí lớp, tạo môi trường về chủ đề.


	- Cùng cô trang trí môi trường trong và ngoài lớp chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 -10.

- Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề “Bé khỏe mạnh trong mùa dịch”, tranh ảnh các hoạt động của bé khi ở gia đình.
	- Cùng cô làm các sản phẩm, đồ dùng đồ chơi và tạo môi trường hoạt động.

- Sưu tầm tranh ảnh chủ đề “Bé đã lớn khôn”, ảnh chụp các hoạt động của bé.
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	1+2. Tuyên truyền với các bậc phụ huynh cách chăm sóc và giữ gìn vệ sinh thân thể cho trẻ.
2.  Tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh một số kỹ thuật sơ cứu đơn giản khi trẻ gặp phải:
- Hướng dẫn sơ cứu trẻ bị thương và chảy máu nhiều.
- Hướng dẫn sơ cứu trẻ bị bong gân. 

3. Tuyên truyền với các bậc phụ huynh về cách chế biến một số món ăn dinh dưỡng nâng cao sức khoẻ cho trẻ trong mùa dịch: Súp hải sản; Nước ép hoa quả.

3. Tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh một số cách nhận biết và chăm sóc trẻ khi trẻ bị Covid- 19.

4. Tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh hướng dẫn trẻ một số kĩ năng tự chăm sóc bản thân.

1+2+3+4. Giáo viên kiểm tra thân nhiệt của trẻ trước khi đến lớp và trước khi ra về. Nhắc nhở trẻ thường xuyên sát khuẩn tay để phòng chống dịch bệnh.

4. Nhắc nhở trẻ biết cất và lấy đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp: ba lô, giầy dép...

	

	2
	Thể dục sáng
	· Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp với các kiểu đi.

· Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với bài hát “Bé khỏe bé ngoan”

+ Hô hấp: Thổi nơ bay

+ Tay : Hai tay đưa lên cao

+ Lưng/ bụng: Quay sang trái, sang phải

+ Chân: Ngồi xổm, đứng lên

+ Bật: Bật nhảy tại chỗ 

- Hồi tĩnh: Trẻ vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài hát “Twinkle Twinkle  Little Star”

	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1
	Ngày 04/10/2021

PTTC

Bò chui qua cổng
	Ngày 05/10/2021

PTNT

Sở thích của bé
	Ngày 06/10/2021

PTNN

Kể truyện:  

Bé Minh Quân dũng cảm

	Ngày 07/10/2021

PTTM
Dạy hát 

“Khuôn mặt cười”


	Ngày 08/10/2021

PTTC-KNXH

Cảm xúc của bé  
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 11/10/2021

PTNN

Đọc thơ 

“Cơ thể nói gì?”
	Ngày 12/10/2021

PTNT

Nhận biết hình tròn- hình tam giác 


	Ngày 13/10/2021

PTTC-DSSK

Phân biệt

 món ăn mặn- món ăn ngọt
	Ngày 14/10/2021

PTTM

Nặn bé lật đật
	Ngày 15/10/2021

TQDN
Bé trải nghiệm dịch vụ matxa tại 

spa EVA CARE
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 18/10/2021

PTTC
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Đi trong đường hẹp 3m x 0,2m

	Ngày 19/10/2021

PTNN

Kể truyện:

Người hùng trong mùa dịch
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	Ngày 20/10/2021

PTNT

Khám phá khẩu trang y tế


	Ngày 21/10/2021

PTTM

STEAM: Dự án: Làm kính 

chắn giọt bắn

 
	Ngày 22/10/2021

PTTC-KNXH

Dạy bé đeo khẩu trang và kính chắn giọt bắn phòng chống dịch covid


 
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 25/10/2021

PTTM

Dạy hát: 

Dạy bé mặc quần áo 
	Ngày 26/10/2021

PTNT

Nhận biết trên- dưới, trước- sau của bản thân

	Ngày 27/10/2021

PTTC-VĐT

Cài , cởi cúc 

	Ngày 28/10/2021

PTNN

Đọc thơ:

Giữ gìn vệ sinh
	Ngày 29/10/2021

PTTC- KNXH

Dạy trẻ 
gấp quần áo nhanh

  
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
	Ngày 04/10/2021

- Quan sát thời tiết mùa thu.

- TCVĐ:  Thả đỉa ba ba.

- Chơi tự do theo ý thích  ở khu vực trước sân khấu.
	Ngày 05/10/2021

- Thí nghiệm trứng sống - trứng chín.

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột. 

- Chơi tự do theo ý thích ở khu vực nhà vòm.
	Ngày 06/10/2021

- Quan sát gương cười phòng âm nhạc.

- TCVĐ: Tạo dáng

- Chơi tự do theo ý thích ở trước phòng hội trường.
	Ngày 07/10/2021

- Thí nghiệm chiếc hộp sáng tối.

- TCVĐ: Ai nhanh nhất

- Chơi tự do theo ý thích ở khu vực trước dãy phòng hành chính.
	Ngày 08/10/2021

- Nhặt lá úa.
- TCVĐ: Xi ba khoai

- Chơi tự do theo ý thích ở khu vực vườn sau trường. 
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 11/10/2021

- Quan sát: Bộ đồ chơi âm thanh.

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.

- Chơi tự do theo ý thích ở khu vực trước dãy phòng hành chính.


	Ngày 12/10/2021

- Bé trồng hành tây cảm xúc. 

- TCVĐ: Chuông reo ở đâu.
- Chơi tự do theo ý thích ở khu vực vườn sau trường.
	Ngày 13/10/2021

-  Thí nghiệm biến hình trong nước.
- TCVĐ: Bắt bóng

- Chơi tự do theo ý thích ở khu vực nhà vòm.
	Ngày 14/10/2021

- Quan sát bầu trời.
- TCVĐ: Kết đôi

- Chơi tự do theo ý thích  ở khu vực trước sân khấu.
	Ngày 15/10/2021

- Thí nghiệm tốc độ ánh sáng.
- TCVĐ: Truyền tin.

- Chơi tự do theo ý thích ở khu vực nhà vòm.
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 18/10/2021

- Thí nghiệm: Đánh bay vi khuẩn .

- TCVĐ: Ai nhanh nhất.

- Chơi tự do theo ý thích ở khu vực trước dãy phòng hành chính.
	Ngày 19/10/2021

- Quan sát và soi kính hiển vi.
- TCVĐ: Chung sức đẩy lùi corona.
- Chơi tự do theo ý thích ở khu vực nhà vòm.
	Ngày 20/10/2021

- Quan sát hướng gió.

- TCVĐ: Xe cứu thương.

- Chơi tự do theo ý thích ở khu vực trước sân khấu.
	Ngày 21/10/2021

- Theo dõi sự phát triển của cây hành tây.

- TCVĐ: Đoán ý đồng đội
- Chơi tự do theo ý thích ở khu vực vườn sau trường.
	Ngày 22/10/2021

-  Thí nghiệm vũ điệu của sữa.
- TCVĐ: Vận chuyển lương thực cứu trợ.
- Chơi tự do theo ý thích ở khu vực trước dãy phòng hành chính.

	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 25/10/2021

- Quan sát tia nắng.
- TCVĐ: Tìm bạn.
- Chơi tự do theo ý thích ở khu vực trước sân khấu.
	Ngày 26/10/2021

- Thí nghiệm dàn nhạc nước.
- TCVĐ: Ai khéo hơn.
- Chơi tự do theo ý thích ở khu vực trước dãy phòng hành chính.
	Ngày 27/10/2021

- Quan sát: Bảng chơi " Thực hành cuộc sống".

- TCVĐ: Xi ba khoai.

- Chơi tự do theo ý thích ở trước phòng hội trường.
	Ngày 28/10/2021

- Thí nghiệm hạt ngô nhảy múa.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do theo ý thích ở khu vực nhà vòm.

	Ngày 29/10/2021

-  Lau đồ chơi ngoài sân trường.

- TCVĐ: Em bé tập đi.
- Chơi tự do theo ý thích ở khu vực trước sân khấu.
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Trò chuyện với trẻ về việc ăn uống đủ chất để có cơ thể khoẻ mạnh.

- Trò chuyện với trẻ về việc giữ gìn vệ sinh trước và sau khi ăn để phòng chống bệnh.

- Nhắc nhở trẻ biết đi vệ sinh và nằm ngủ theo giới tính của bản thân.

- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách bằng xà phòng nhiều lần trong ngày đặc biệt trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và hạn chế không chạm tay vào mắt, mũi, miệng.

- Nhắc nhở trẻ uống đủ nước, xúc miệng nước muối đúng cách để phòng chống dịch bệnh.


	

	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
	Ngày 04/10/2021

Trò chơi: Bé khéo léo: Kẹp sỏi bỏ vào chai cho đúng số lượng.
	Ngày 05/10/2021

Trẻ giới thiệu về mình theo tranh sơ đồ: Tên, tuổi, tên bạn, đồ chơi bé thích, món ăn bé thích, nghề bé thích...


	Ngày 06/10/2021

- Nhóm 1: Học Tiếng Anh.

-  Nhóm 2: Nặn các món ăn bé thích.
	Ngày 07/10/2021

Hát: Bạn có biết tên tôi.
	Ngày 08/10/2021

- Nhóm 1: Học Tiếng Anh.

- Nhóm 2: Đồng dao: Vè cảm xúc.
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 11/10/2021

Hát: Hãy xoay nào.
	Ngày 12/10/2021

Xem video và trò chuyện với trẻ về cách chăm sóc và bảo vệ, giữ gìn vệ sinh các bộ phận trên cơ thể .
	Ngày 13/10/2021

- Nhóm 1: Học Tiếng Anh.

- Nhóm 2: Chắp ghép các hình để tạo thành hình bé trai - bé gái theo ý thích .
	Ngày 14/10/2021

Ôn bài thơ: Cơ thể nói gì?
	Ngày 15/10/2021

- Nhóm 1: Học Tiếng Anh.

 Trò chơi: Tạo hình rối bóng từ đôi bàn tay.
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 18/10/2021

Bé nói lời chúc mừng bà, mẹ nhân ngày 20 – 10.
	Ngày 19/10/2021

Trò chơi: Chiếc túi kì lạ: Sờ và đoán tên, công dụng các đồ dùng, trang phục phòng chống dịch Covid -19.
	Ngày 20/10/2021

- Nhóm 1: Học Tiếng Anh.

- Nhóm 2: Dán bó hoa tặng bà, tặng mẹ.
	Ngày 21/10/2021

Trò chơi " Cùng đẩy lùi dịch Covid-19" trên trang web https://wordwall.net/: Kích chuột vào các hình ảnh phòng dịch bệnh Covid- 19 trong 1 khoảng thời gian và được xếp hạng theo kết quả chơi.
	Ngày 22/10/2021

- Nhóm 1: Học Tiếng Anh.

- Nhóm 2: Vận động theo nhạc bài: Vũ điệu 5K.
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 25/10/2021

Giới thiệu trò chơi mới: Sách vải- Một số kĩ năng tự phục vụ đơn giản: Tắm gội; Giặt- phơi quần áo bằng các loại kẹp; Xúc ăn- vệ sinh răng miệng; Mặc quần áo-cài, cởi cúc…


	Ngày 26/10/2021

Ôn bài hát: Dạy bé mặc quần áo.
	Ngày 27/10/2021

- Nhóm 1: Học Tiếng Anh.

- Nhóm 2: Vè: Quy tắc 5 ngón tay.
	Ngày 28/10/2021

Lao động trực nhật: lau chùi đồ chơi, sắp xếp giá đồ chơi.
	Ngày 29/10/2021

- Nhóm 1: Học Tiếng Anh.

- Nhóm 2: Biểu diễn văn nghệ.
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	stt
	Tên góc chơi
	Mục đích- Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Các hoạt động/ trò chơi 

trong góc chơi 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn
	- Trẻ nhận biết, kể được tên một số món ăn, thực phẩm quen thuộc. 

- Trẻ biết một số lợi ích và giá trị dinh dưỡng của các thực phẩm và món ăn quen thuộc.

- Trẻ có kĩ năng trang trí, chế biến một số món ăn.

- Trẻ biết cách bày bàn, sắp xếp, thu dọn đồ dùng, đồ chơi trước và sau khi chơi.

- Biết thòa thuận phân công vai chơi và thực hiện theo các hành động của vai chơi. Cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ.

- Thao tác với các đồ dùng đúng công dụng của chúng. Chú ý thao tác vệ sinh an toàn trong thao tác thực hiện trò chơi nấu ăn.
	- Cốt bánh ga tô, phụ kiện trang trí, hoa quả, bánh kẹo.

- Mũ sinh nhật, nến, phụ kiện trang trí sinh nhật.

- Cốc, dĩa, thìa, dao cắt bánh, bàn ghế....

- Tranh gợi ý một số mẫu trang trí bánh ga tô.

- Tranh gợi ý một số mẫu bày bàn tiệc.
	1. Liên hoan sinh nhật: 

- Trang trí bánh kem.

- Bày bày tiệc.


	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Nguyên liệu: Bánh mì lát, bơ, đường, sữa đặc.

- Các đồ dùng: găng tay, dĩa, đĩa, thìa, dao, hộp nhựa.

- Bộ trang phục đầu bếp

-Tranh quy trình làm món bánh mì phết bơ.
	2. Làm bánh mì phết bơ.
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Một số loại quả: táo, lê, nho, dâu tây, kiwi, chuối...

- Nguyên liệu: sữa chua, sữa đặc.

- Tranh quy trình làm món hoa quả dầm.
	3. Làm món hoa quả dầm
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Một số món ăn đồ chơi: hoa quả, bánh mì kẹp, thịt xiên, khoai tây chiên, xúc xích, trứng cút, bánh kem, cơm cuộn, nước hoa quả các loại...

- Đồ dùng: thìa, dĩa, đĩa, cốc, bát.

- Tranh hành vi văn minh khi ăn buffet.
	4. Bữa tiệc Buffet
	
	
	
	x

	
	
	Bán hàng
	- Trẻ nhận biêt và gọi tên cấc đồ dùng đồ chơi trong góc bán hàng.

- Trẻ có kĩ năng giao tiếp, chào hỏi, giới thiệu các mặt hàng cho khách mua hàng.

-  Biết sắp xếp hàng hóa theo đúng chủng loại, ngăn nắp, gọn gàng.

- Trẻ có kĩ năng đóng gói hàng hoá.

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào các hoạt động.


	- Nguyên vật liệu, các sản phẩm tạo hình đưa vào góc chơi.

- Bổ sung một số đồ dùng phụ kiện, đồ dùng cá nhân của bé: ba lô, xước tóc, vòng, đồng hồ…

- Đồ chơi bé thích: bóng, búp bê, siêu nhân…

- Tranh kĩ năng sắp xếp hàng.
	- Quầy bán phụ kiện, đồ dùng cá nhân của bé: ba lô, xước tóc, vòng, đồng hồ…

- Quầy bán trang phục cho bé: quần áo, giày dép các loại…

- Siêu thị đồ chơi: bóng, búp bê, siêu nhân…

- Quầy thực phẩm sạch.
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	- Bổ sung một số đồ dùng vệ sinh của bé: Khẩu trang, nước xúc miệng, kính chắn giọt bắn, bàn chải, nước sát khuẩn, xà bông,….

- Đồ tập thể thao: vợt cầu lông, bóng, tạ,...
- Các món ăn dinh dưỡng, thực phẩm, rau củ quả.

- Tranh kĩ năng đóng gói hàng.
	- Quầy bán đồ dùng vệ sinh cho bé: Khẩu trang, nước xúc miệng, kính chắn giọt bắn, bàn chải, nước sát khuẩn, xà bông ….

- Quầy bán đồ tập thể thao: vợt cầu lông, bóng, tạ ...

- Quầy bán món ăn dinh dưỡng, thực phẩm sạch, an toàn.
	
	
	x
	x

	
	
	Bác sĩ
	- Trẻ biết tên gọi, công dụng một số đồ dùng khám bệnh đơn giản.

- Trẻ nhận biết một số biểu hiện của một số bệnh đơn giản: đau bụng, sốt, chảy máu, …
- Trẻ có một số kĩ năng khám chữa bệnh đơn giản: khám, tư vấn, kê đơn thuốc, băng bó vết thương….

- Biết sắp xếp đồ dùng đúng nơi qui định. 

- Biết thu dọn góc chơi gọn gàng sau khi chơi xong.
	- Đồ dùng, đồ chơi góc Bác sĩ.

- Bổ sung bảng đo thị lực, lô tô hành vi tốt và không tốt để bảo vệ sức khoẻ.

- Một số loại băng dán cá nhân làm bằng mếch, miếng bó bột bằng găng tay chân.

- Tranh quy trình băng bó vết thương.  
	- Phòng khám nhi: Chơi các trò chơi:

1.  Bảng đo thị lực.

1+2. Bảng " Bác sĩ khuyên bé": lựa chọn các hành vi tốt và không tốt để bảo vệ sức khoẻ.

2. Tập băng bó vết thương.
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	- Xe cấp cứu, trang phục bảo hộ, kính chống giọt bắn, khẩu trang, nhiệt kế, que test, bình xịt khuẩn, dung dịch rửa tay,...

- Bổ sung tranh quy trình rửa tay, quy trình đeo khẩu trang.

- Bổ sung tranh lô tô các món ăn tốt và không tốt cho sức khoẻ.
	3. Trạm y tế lưu động phòng chống dịch Covid-19.

Chơi các trò chơi:

- Bảng “Bác sĩ khuyên bé”: lựa cọn các món ăn tốt và không tốt cho sức khoẻ.

- Bảng phòng chống dịch bệnh Covid-19: Ghép quy trình rửa tay bằng xà phòng; Ghép quy trình đeo khẩu trang đúng cách.

4. Phòng khám tư vấn dinh dưỡng và sức khoẻ.

Chơi các trò chơi:    

- Bảng đo chiều cao.

- Bảng phân nhóm thực phẩm trên tháp dinh dưỡng theo yêu cầu.
	
	
	x
	x

	2
	Góc xây dựng
	- Trẻ biết tên, đặc điểm, công dụng, cách sử dụng các đồ dùng, đồ chơi của khu vui chơi, phòng tập đa năng.

- Trẻ biết thỏa thuận và phân công công việc theo các nhóm: nhóm xây hàng rào, nhóm trồng cây, nhóm lắp ghép ...

- Trẻ có kĩ năng xếp các lon sữa, vỏ hộp, gạch nhựa tạo thành sản phẩm theo ý của trẻ.

- Biết liên kết các công trình đơn lẻ tạo thành công trình hoàn chỉnh.

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn công trình của mình.
	- Mẫu xây dựng công viên vui chơi.

- Mẫu lắp ghép: Đu quay, cầu tụt, …

- Bổ sung mô hình bé đi chơi công viên, vỏ hộp sữa, thùng giấy…
	1+2. Xây dựng công viên vui chơi:

- Khu vui chơi cho bé: nhà bóng, cầu trượt, bập bênh…
- Lắp ghép mô hình cây xanh, đài phun nước, vườn hoa.
- Xây đường đi, hàng rào, cổng công viên.
	x
	x
	
	

	
	
	
	- Mẫu xây dựng phòng tập đa năng.

- Mẫu lắp ghép: vách ngăn các phòng, bể bơi…

- Bổ sung mô hình bé tập thể dục, bé bơi…
	3+4. Xây dựng phòng tập đa năng:

- Xây các khu phòng tập: bể bơi, phòng tập Gym kid, Yoga nhí, ….

- Lắp ghép các đồ dùng của phòng tập: ghế, tập tạ, máy tập chạy, cầu thang bể bơi…
	
	
	x
	x

	3
	Góc văn học
	Sách truyện
	- Trẻ nhớ được tên câu chuyện, bài thơ, các nhân vật trong truyện, hiểu nội dung bài thơ, câu chuyện trong chủ đề.

- Trẻ có kĩ năng xem sách đúng cách. Biết giữ gìn và bảo vệ sinh.

- Trẻ biết đọc thơ theo tranh thơ chữ to và biết kể chuyện theo tranh. Bước đầu biết kể chuyện sáng tạo theo ý thích.

- Trẻ biết kể chuyện theo tranh sơ đồ.

- Biết sử dụng đúng cách các loại rối: rối ngón tay, rối bao tay, …

- Thích thú khi đọc sách truyện và chơi với những con rối.

- Trẻ cảm thấy thoải mái, thư giãn khi tham gia các hoạt động trong góc văn học.

- Trẻ có kĩ năng bắt chước và phát âm lại từ, câu theo sách nói. *
	- Các loại rối: rối ngón tay, rối bao tay.

- Hộp kể chuyện theo tranh cuộn.

- Tranh thơ chữ to.

- Tranh sơ đồ.

- Quyển tranh truyện thơ minh hoạ về chủ đề.

- Sách nói chủ đề bản thân.

	Chơi với những con rối ngón tay, bao tay

- 1. Kể truyện theo ý thích về chủ đề bản thân.

- Kể các câu chuyện về chủ đề bản thân:

2. Đôi tai xấu xí.

3. Lợn con sạch lắm rồi.

4. Mèo con đánh răng.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	- Tập kể truyện theo hộp tranh cuộn các câu chuyện về chủ đề bản thân: 

1. Bé Minh Quân dũng cảm.

2. Giấc mơ kì lạ.

3. Lợn con sạch lắm rồi.

4. Mẹ ơi con đã lớn rồi.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	· Xem quyển tranh minh hoạ và đọc thơ chữ to các bài thơ về chủ đề bản thân:

1. Vè cảm xúc; Soi gương.
2. Đôi mắt của em; Tâm sự của cái mũi; Cơ thể nói gì?
3. Bé ơi; Bé và mèo. 
4. Vè: Quy tắc 5 ngón tay; Giữ gìn vệ sinh.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	1+2. Trẻ giới thiệu về mình theo tranh sơ đồ: Tên, tuổi, tên bạn, đồ chơi bé thích, món ăn bé thích, nghề bé thích…; Các giác quan, các bộ phận của cơ thể.

	x
	x
	
	

	
	
	
	
	
	- Trò chơi: Chơi với sách nói (cho trẻ nghe và phát âm theo) *
	x
	x
	x
	x

	
	
	Làm quen với tiếng anh
	- Trẻ biết nhắc lại được một số từ, cụm từ rất đơn giản quen thuộc với lứa tuổ chủ đề bản thân.

- Trẻ hứng thú chơi với tranh song ngữ.
	- Tranh song ngữ chủ đề bản thân: Tranh nối và tô màu, tranh tìm hình cho bóng.

- Bổ sung sách nói về chủ đề.

- Sách nói tiếng anh.
	- Trò chơi 1: Tô màu, nối và nhắc lại từ trong tranh song ngữ chủ đề “Bản thân”.
- Trò chơi 2: Tìm hình cho bóng và nhắc lại từ các hình ảnh về chủ đề" bản thân" trong tranh song ngữ.
1. Giới tính, cảm xúc của bé (boy, gilr, happy, sad)
2. Các bộ phận, các giác quan của cơ thể (hair, eyes, head, arm, ear).
3. Trẻ phát âm các từ: face mask, doctor, nurse.
4. Một số hoạt động tự phục vụ đơn giản của trẻ: wash my face, wear clothes

- Trò chơi 3: Chơi với sách nói tiếng Anh (cho trẻ nghe và phát âm theo).
	x
	x
	x
	x

	4


	Góc học tập


	Khám phá


	- Trẻ biết chơi các trò chơi theo mẫu gợi ý.

- Trẻ biết lựa chọn đồ dùng, tranh ảnh, lô tô theo đúng biểu bảng chơi.

- Trẻ biết lựa chọn các hành vi đúng – sai.

- Trẻ biết chơi những trò chơi theo nhóm.

- Trẻ có kĩ năng nối, gắn, gài hình tương ứng, ghép hình.

- Biết cất dọn đồ chơi đúng nơi qui định.
	- Quyển sách sách khám phá chủ đề (có thể thay đổi các bài tập bên trong theo chủ đề).

- Bút không xoá, mút xoá.

- Lô tô miếng ghép chủ đề bản thân.

- Các bài tập in màu chủ đề bản thân.

- Mẫu gợi ý trò chơi.
	- Sách khám phá chủ đề:

1. Bé chọn đồ dùng theo giới tính.

1. Tìm cho bóng theo dáng vẻ bên ngoài, đồ dùng, trang phục của bạn trai- bạn gái.

1. Chọn cảm xúc phù hợp với tình huống trong tranh.

2. Tìm và nối các bộ phận trên cơ thể tương ứng với hoạt động tương ứng. 

2. Nối các bộ phận trên khuôn mặt với chức năng tương ứng.
2. So hình các tư thế tư thế vận động của con người.

	x
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết sờ và đoán tên đồ vật trong hộp đa năng.

- Trẻ có kĩ năng dán dính, sờ kẹp gắp đồ chơi bằng kẹp, đũa. 

- Trẻ biết phối hợp với bạn trong nhóm chơi.

- Trẻ hứng thú tham gia các trò chơi.
	- Chiếc hộp đa năng (1 mặt có 2 lỗ để chơi trò chơi cảm giác).

- Lô tô đồ dùng, đồ chơi cho bé; Tranh ghép cho bé.

- Trang phục, tóc cho bé trai bé gái bằng vải mếch.

- Các miếng ghép rời khuôn mặt cảm xúc, hình bạn trai- bạn gái.
- Hình khuôn mặt bạn trai, bạn gái làm bằng vải mếch có miệng rỗng.

- Lô tô các loại thức ăn.

- Kẹp, đũa gắp.


	- Chiếc hộp đa năng:

1. Gắn trang phục, tóc cho bé trai, bé gái.
1. Sở thích của bé: Bé chọn món ăn, đồ dùng đồ chơi, trang phục, hoạt động.. Thích- Không thích

2. Tìm các bộ phận còn thiếu trên cơ thể.

2. Ghép hình bạn trai- bạn gái. 

2. Sờ, tìm và nói tên các đồ vật trong hộp đa năng.
3. Lựa chọn các đồ dùng, trang phục phòng chống dịch Covid-19.

3. Tìm hình cho bóng các đồ dùng, trang phục phòng chống dịch Covid-19.

3. Lựa chọn các hoạt động đúng- sai khi phòng chống dịch Covid-19.

4. Bé làm được những gì? (Bé gắn các hoạt động của mình có thể làm để chăm sóc bản thân)

4. Lựa chọn hành vi đúng -sai (Bé nên làm gì và không nên làm gì khi chăm sóc bản thân).
4. Bé giúp cô- Bé giúp mẹ.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ có kĩ năng xoay cốc đúng yêu cầu.
	- Cốc xoay thay đổi trang phục, khuôn mặt cảm xúc.
	1. Cốc xoay thay đổi khuôn mặt cảm xúc.

2.  Cốc xoay thay đổi trang phục và kiểu tóc cho bé.
	x
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ có kĩ năng lật mở, ghi nhớ và chọn đúng khuôn mặt cảm xúc theo yêu cầu.
	- Quyển sách cảm xúc nhiều trang gồm 3 phần: Mắt, mũi, miệng với các trạng thái cảm xúc khác nhau.
	1. Quyển sách cảm xúc: Chọn cảm xúc theo yêu cầu và lật mở các ô để tìm đúng vị trí các bộ phận của khuôn mặt cảm xúc.
	x
	
	
	

	
	
	
	- Trẻ có kĩ năng in, soi dấu vân tay và biết so sánh sự khác biệt của các dấu vân tay.
	- Giấy A1.

- Thỏi son.

- Kính lúp.
	2. In dấu vân tay, xem sự khác biệt giữa các ngón tay của bé và của bạn.
	
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết sắp xếp theo đúng quy trình.
	- Bảng chơi quy trình rửa tay, quy trình đeo khẩu trang.

- Miếng ghép các hình ảnh các bước rửa tay, đeo khẩu trang.
	3. Xếp quy trình rửa tay; Quy trình đeo khẩu trang đúng cách.
	
	
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết lựa chọn các chướng ngại vật an toàn trên con đường để về đích nhanh nhất.
	- Bảng chơi “Con đường an toàn phòng chống dịch Covid”.

- Các quân cờ để đi.


	3. Con đường an toàn phòng chống dịch Covid: Xúc xắc chọn đường đi nhanh nhất về đích không gặp virut Corona.
	
	
	x
	

	
	
	Góc toán
	- Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 3.

- Trẻ có kĩ năng chơi các trò chơi: gài, kẹp, thả, dán...


	- Bảng chơi.

- Quyển sách thông minh 

- Lô tô chủ đề bản thân.

- Sỏi, bóng.

- Chun buộc tóc.

- Khay có các chai lavi đánh số, kẹp gắp.
	+ Quyển sách thông minh. Gồm các trò chơi:

- Trò chơi: Vòng quay kì diệu ( Bé đếm và xoay đúng số lượng theo yêu cầu hoặc ngược lại).

- Trò chơi: Thả bóng với số lượng tương ứng.

- Trò chơi: Gài đúng số lượng.

1. Đếm các nhóm bạn theo giới tính.

2. Đếm các bộ phận cơ thể, đếm các giác quan.

3. Đếm các đồ dùng, trang phục bảo hộ phòng chống dịch.

4. Đếm các đồ dùng, đồ chơi của bé.

+ Kẹp sỏi bỏ vào chai cho đúng số lượng.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ nhận biết và gọi tên được các hình: hình tam giác, hình tròn.

- Trẻ có kĩ năng chơi các trò chơi: So hình, nối, ghép hình.

- Trẻ hứng thú tham gia vào các trò chơi.
	- Các hình hình học.

- Bảng gai, mẫu ghép hình.

- Mẫu có hình vẽ  sẵn các hình hình học.
	2. So hình với các mẫu có sẵn.

2+3. Tìm các đồ dùng, đồ chơi tương ứng với hình tam giác, hình tròn.

2+3. Ghép hình người từ các hình hình học.
	
	x
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết phối hợp chơi với bạn trong nhóm.
	- Đồ dùng, đồ chơi cho bé.
	4. Thực hành: Nhận biết phía trên - phía dưới - phía trước - phái sau của bản thân.
	
	
	
	x
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	Góc

 thực hành cuộc sống
	- Trẻ biết tên gọi, lợi ích, công dụng của một số hoạt động làm đẹp.

- Trẻ có một số kĩ năng đơn giản về làm đẹp, chăm sóc sức khoẻ cho bản thân: đắp mặt, trang điểm, cắt tóc, gội đầu…

- Trẻ tập chia sẻ cảm xúc của trẻ với các bạn sau khi hoàn thành sản phẩm.

- Trẻ cố gắng hoàn thành công việc được giao. 
	- Bổ sung ghế nằm gội đầu.

- Dưa chuột thái lát.

- Mô hình bàn tay bàn chân bằng bìa; Màu sơn móng tay, móng chân.

- Mô hình khuôn mặt bạn trai, bạn gái; Kéo.

- Tranh quy trình: Đắp mặt; Make up; Sơn móng tay.

- Tranh một số mẫu thiết kế kiểu tóc.
	- STEAM:  Làm đẹp cùng bé:

1. Tiệm Make up.

2. Tiệm Nail cho bé.

4. Bé mặc trang phục theo ý thích.

S- Khoa học: Trẻ biết cấu tạo của các bộ phận trên cơ thể.

T- Công nghệ: Dùng Clip, tranh ảnh để tìm hiểu về mẫu, kĩ năng làm đẹp.

E- Chế tạo: Sử dụng các kĩ năng: cắt, dán, ghép,...để toạ ra sản phẩm mong muốn.

A- Nghệ thuật: Vẽ, sơn, trang trí, cắt, dán,...cho sản phẩm thêm sinh động.

M- Hình thành các khái niệm sơ đẳng về phía: trên- dưới; Kích thước: dài- ngắn; ...
	x
	x
	
	x

	
	
	- Trẻ  có kĩ năng kẹp, gắp, cài, cởi cúc khi chơi với sách vải, và các loại đồ dùng, trang phục của bé.
	- Sách vải các trò chơi kĩ năng.

- Đồ dùng, trang phục của bé có cúc và khuy.
	4. Trò chơi: Cài, cởi cúc trang trí đồ dùng, đồ chơi của bé.

4. Bé tập gấp quần áo
4. Chơi với sách vải- Một số kĩ năng tự phục vụ đơn giản: Tắm gội; Giặt- phơi quần áo bằng các loại kẹp; Xúc ăn- vệ sinh răng miệng; Mặc quần áo-cài, cởi cúc…
	
	
	
	x

	
	
	· Trẻ có kĩ năng thổi bóng, túi nilon...để phát triển luồng hơi.*

- Trẻ có kĩ năng bắt chước các khuôn mặt trong gương để phát triển cơ miệng và sự vận động của lưỡi.*
	- Các đồ chơi: bóng, ống hút, túi nilon...

- Gương soi.
	2. Các trò chơi với khoang mũi, miệng- nhận thức về lưỡi miệng: Thổi bóng tổ chức sinh nhật, túi nilon bằng ống hút làm lá phổi thở, thổi sáo…*

2. Soi gương và bắt chước các khuôn mặt trong gương: Tạo ra các khuôn mặt khác nhau: khuôn mặt đang mỉm cười, nói “oo”,”ee”, lưỡi thè ra, cong lên…*
	
	x
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	Góc nghệ thuật


	Tạo hình


	- Trẻ có kĩ năng lựa chọn các nguyên vật liệu để trang trí tạo thành sản phẩm.

- Trẻ biết trân trọng, giữ gìn sản phẩm mà mình làm ra.

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
	- Các nguyên vật liệu:  tranh gợi ý, các phụ kiện trang trí, các đồ dùng (kẹp tóc, xước, nơ, bang đô…), khăn mặt, cốc giấy, bông….

- Các đồ dùng: hồ dán, kéo, bang dính xốp, bang dính 2 mặt, giấy màu, xốp màu….


	1. STEAM: Dự án: Nhà tạo mẫu tóc tài năng. 

1. Trang trí các phụ kiện cho trẻ: Xước, vòng, đồng hồ...

2. Trang trí váy, áo cho bé từ những nguyên vật liệu mở.

3. Trang trí bọt xà phòng.

3. Làm tranh bé đeo, tháo khẩu trang.

4. STEAM: Dự án làm kem đánh răng- Trang trí chiếc cốc đựng kem đánh răng.

4. Trang trí khăn mặt.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết sử dụng các kĩ năng nặn để nặn các bộ phận trên cơ thể, các đồ dùng, đồ chơi theo mẫu, theo ý thích.

- Trẻ biết trân trọng, giữ gìn sản phẩm mà mình làm ra.

- Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động.
	- Mẫu gợi ý, đấn nặn, bảng nặn, dao cắt, khay đựng, khăn lau tay...

- Các phụ kiện trang trí: Cúc áo, hạt đỗ...
	1. Nặn các bộ phận trên khuôn mặt.

2. Nặn vòng tay, nặn nhẫn, nặn kính, khuyên tai,…

2. Nặn : bé lật đật, người máy

3. Nặn bánh xà bông rửa tay; Nặn kẹp nhiệt độ; Nặn vỉ thuốc.

4. Nặn đồ dùng vệ sinh cá nhân.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ có kĩ năng thiết kế, làm đồ chơi bằng các nguyên vật liệu.
- Trẻ biết yêu quý, giữ gìn sản phẩm mà mình làm ra.


	- Mẫu gợi ý.

- Các nguyên vật liệu: lõi giấy vệ sinh, kéo, hồ dán, bóng kính trong, băng gai, xốp màu....
	1. Làm con rối bằng bìa.

2. STEAM: Dự án: Làm ống nghe điện thoại.
2. Làm ống nhòm từ lõi giấy vệ sinh.

3. STEAM: Dự án: Làm kính chắn giọt bắn.

4. Làm đồ dùng, đồ chơi bé thích để chăm sóc bản thân.
	x
	x
	x
	x
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	Góc thể chất
	- Trẻ có kĩ năng chơi các trò chơi vận động.

- Phát triển các tố chất vận động cho trẻ.


	- Đồ dùng đồ chơi ở góc thể chất: cổng chui các hình, cổng chui sáng - tối, con đường cảm giác làm bằng các nguyên vật liệu: bông, sỏi to, sỏi nhỏ, đốt tre, vải lông…
	1. Trò chơi: Bò chui qua các ngôi nhà sáng- tối; Bò chui qua cổng có hình dạng khác nhau.

3. Trò chơi: Đi trong đường hẹp trải nghiệm các con đường cảm giác: bông, sỏi to, sỏi nhỏ, đốt tre, vải lông… 
	x
	
	x
	


VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 3: “BÉ KHỎE MẠNH TRONG MÙA DỊCH” 

Thứ hai, ngày 4 tháng 10 năm 2021

	Tên hoạt động - lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án 

điều chỉnh dành cho cháu 

Nguyễn Văn Đức

 khuyết tật dạng: Chậm phát triển 

ngôn ngữ

	PTTC
Đi trong đường hẹp 3m x 0,2m

· TCVĐ: Vận chuyển thực phẩm đến khu cách ly Covid


	- Trẻ biết đi trong đường hẹp 3m x 0,2m, khi đi mắt nhìn thẳng, đi trong đường hẹp không chạm vạch.

- Trẻ biết phối hợp tay chân nhịp nhàng khi đi.

- Trẻ biết sử dụng sức kéo của tay để chơi trò chơi.
- Phát triển các cơ bắp chân, cơ bắp tay, có tố chất khéo léo khi đi trong đường hẹp và khả năng định hướng trong không gian.
- Giáo dục trẻ tự tin trong các hoạt động, trẻ biết giúp đỡ, hỗ trợ mọi người xung quanh.

- Trẻ hứng thú tham gia chơi tập.


	- Gậy tre cho đủ số trẻ có dán mặt bông và mặt gai ở 2 đầu.

- Xếp đường hẹp dài 3m, rộng 20-25cm, thảm, sỏi.

- 2 con đường hẹp bằng bông và bằng sỏi.

- 4 rổ to đựng các loại thực phẩm chống dịch Covid.

- 4 chiếc xe kéo để chở thực phẩm.

- Nhạc: “Corona chào xa bé rồi”, “Cả nhà chống dịch”, Nhạc beat “Covid nhanh đi đi”.


	1. Hoạt động 1:  Khởi động 

- Cô tạo tình huống cùng nhau đi chống dịch.

- Trẻ đi các kiểu đi: đi thường - đi mũi bàn chân - đi thường - đi gót bàn chân - đi thường - đi khom lưng - đi thường - chạy nhanh - chạy chậm - đi chậm trên nền nhạc bài hát “Corona chào xa bé rồi”.

2. Hoạt động 2: Trọng động

 Bài tập phát triển chung:

- Cô cho trẻ tập bài tập phát triển chung với gậy dưới nền nhạc “Cả nhà chống dịch”.

+ Động tác tay: Hai tay đưa lên cao. 

+ Động tác chân: Ngồi xổm, đứng lên.
+ Động tác bụng: Quay sang trái, sang phải. 

+ Động tác bật: Bật nhảy tại chỗ.
+ Động tác nhấn mạnh: ĐT chân: Ngồi xổm, đứng lên.

- Cô cho trẻ đứng về đội hình 2 hàng dọc.

 Vận động cơ bản: Đi trong đường hẹp

- Cô cùng trẻ xếp gậy tạo thành đường hẹp.

- Hỏi trẻ cô và các con xếp được gì?

- Trẻ trải nghiệm theo ý thích với đường hẹp.

- Cô dẫn dắt giới thiệu đoạn đường hẹp, cô giới thiệu vận động cơ bản: Đi trong đường hẹp.

- Cô tập mẫu lần 1 không phân tích.

- Cô tập lần 2 kèm phân tích: 
+ Tư thế chuẩn bị: Cô đứng trước vạch xuất phát, mắt nhìn thẳng. 
+ Thực hiện: Khi có hiệu lệnh 1 tiếng xắc xô chân thuận bước trước, chân không thuận bước tiếp theo sau, cứ như vậy đi trong đường hẹp đến hết đoạn đường, xong cô đi về cuối hàng đứng. 

- Cô mời 1-2 trẻ lên tập mẫu.
- Cô mời trẻ nhận xét 2 bạn, sau đó cô nhận xét, khẳng định lại.

- Lần 1: Cô cho lần lượt hai trẻ lên thực hiện.

(Cô chú ý động viên, nhận xét và sửa sai cho trẻ)
- Lần 2: Hai đội thực hiện vận động theo hình thức thi đua trong thời gian một bản nhạc, đội nào thực hiện đúng và nhanh hơn đội đó chiến thắng.

- Lần 3: Cô cho trẻ trải nghệm đi trong con đường hẹp với các con đường khác nhau: đường bằng thảm, đường bằng sỏi. 
+ Hỏi trẻ cảm nhận sau khi vận đông?

- Cô chú ý bao quát, động viên, sửa sai cho trẻ.
- Cô hỏi tên vận động?

- Cô mời 1- 2 bạn lên tập củng cố.
 Trò chơi vận động: Vận chuyển thực phẩm đến khu cách ly Covid. 

- Cô giới thiệu trò chơi: Vận chuyển thực phẩm đến khu cách ly Covid.

- Cô phổ biến cách chơi: Cô cho trẻ chia thành 2 đội. Lần lượt từng trẻ lên lựa chọn thực phẩm kéo xe kéo đến khu cách ly Covid. Cứ như thế cho đến hết nhạc.

- Cô phổ biến luật chơi: Thời gian một bản nhạc, đội nào vận chuyển được nhiều thực phẩm hơn đội đó chiến thắng.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 lần.
- Cô nhận xét, khuyến khích trẻ.

3.  Hoạt động 3: Hồi tĩnh

- Đi nhẹ nhàng dạo xung quanh lớp 1 – 2 vòng.

- Trẻ thư giãn, thả lỏng các khớp với nhạc beat bài hát “Covid nhanh đi đi”.
	

	Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ

	HĐ

 trong ngày
	Tình trạng sức khoẻ
	Trạng thái 
cảm xúc, thái độ, 

hành vi
	Kiến thức- kỹ năng
	Dự kiến tình huống
 phát sinh
	Trẻ có nhu cầu đặc biệt

	HĐH
	- Khi tham gia hoạt động học có trẻ nào uể oải hay tỏ vẻ không thích hay không?

- Bao nhiêu trẻ gặp khó khăn khi thực hiện vận động?

- Với những trẻ thừa cân, suy dinh dưỡng trẻ khó khăn ở hoạt động nào? 


	- Trẻ có chú ý nghe cô hướng dẫn thực hiện vận động hay nô nghịch, trêu đùa bạn.

- Khi thực hiện vận động nét mặt của trẻ thể hiện như thế nào: nhăn nhó, khó chịu hay mỉm cười , vui vẻ.

- Bao nhiêu trẻ tự tin và hứng thú khi tham gia hoạt động? 
- Có trẻ nào nhút nhát khi vận động không?
	- Kỹ năng đi trong đường hẹp của đa số trẻ có đạt mục đích yêu cầu hay không ?

- Khi thực hiện đi trong đường hẹp trẻ có cúi đầu và chạm vạch hay không? 

- Khi thực hiện vận động trẻ có kỹ năng xếp hàng lần lượt hay không?

- Đa số trẻ có thực hiện được động tác của bài thể dục hay chưa? Những trẻ nào không tập được bài tập phát triển chung theo nhạc.

- Trẻ nắm được cách chơi trò chơi hay chưa? Bao nhiêu trẻ còn chưa thuần thục khi chơi vận động?
	- TH1: Trong quá trình tổ chức hoạt động có 2 cháu tranh giành gậy tre tập thể dục.

- TH2: Xe kéo trong quá trình cho trẻ chơi bị tuột bánh xe.
	

	ĐTT
	- Đa số trẻ đều đảm bảo sức khỏe khi đến lớp không?

- Có bao nhiêu trẻ có một số dấu hiệu bất thường về sức khỏe? 

-  100% trẻ đã đo thân nhiệt trước khi vào lớp hay chưa?
	-Trẻ có vui vẻ vào lớp học, hay khóc và rụt rè khi đến lớp?

- Bao nhiêu % trẻ tự tin, chủ động chào hỏi cô trước khi vào lớp?
	- Trẻ có tự lấy và cất đồ dùng cá nhân hay nhờ người lớn giúp đỡ hay không? 

- Trẻ chào cô và bố mẹ có đủ câu hay còn cần sự nhắc nhở, giúp đỡ từ phía phụ huynh và cô giáo?

- Bao nhiêu % trẻ tự giác vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi về?

- Bao nhiêu trẻ nhận biết được các cách chăm sóc khi bị nhiễm Covid? Trẻ nhận biết được những nội dung gì?
	- TH1: Cháu A khóc, mè nheo đòi mang điện thoại của bố mẹ vào lớp.

- TH2: Bố mẹ và trẻ không đeo khẩu trang khi đến lớp.

- TH3: Phụ huynh không kí sổ đón trả trẻ.
	

	TDS
	- Có trẻ nào bị đau tay, đau chân hay mệt mỏi không muốn xuống sân tập thể dục không?

- Có trẻ nào nhiều mồ hôi hay nóng khi TDS không?

	- Trẻ thể hiện sự mệt mỏi như thế nào qua nét mặt: nhăn mặt, ngáp ngủ, ngủ gật…

- Khi xuống sân và lên lớp có trẻ nào không nề nếp, nô nghịch hay không?
	 - Trẻ biết đi theo đội hình vòng tròn và có kỹ năng xếp hàng ngay ngắn sau khi kết thúc bài tập chưa?

- Trẻ có nhớ các động tác của bài thể dục sáng hay chưa?

- Có trẻ nào chưa tập được theo nhạc của bài tập thể dục không? 

- Trẻ có kỹ năng nghe hiệu lệnh và thực hiện tốt các yêu cầu của cô hay chưa?
	- TH1: Trẻ thường xuyên đi học muộn không tham gia hoạt động thể dục sáng.

- TH2: Phụ huynh trao đổi với cô giáo không cho trẻ xuống sân tập thể dục sáng vì sợ trẻ bị ốm (khi thời tiết thay đổi)
	

	HĐNT
	
	
	
	
	

	VSAN
	
	
	
	
	

	HĐC
	
	
	
	
	

	Phương án hỗ trợ trong ngày
	ĐTT: Trao đổi với phụ huynh về tình trạng sức khỏe, có phương án cụ thể giúp đỡ những trẻ thừa cân, béo phì.

TDS: Quan sát và cho trẻ mặc trang phục phù hợp với thời tiết.

- Nếu trẻ không đủ sức khỏe cô hỗ trợ hoặc cho trẻ hoặc giảm mục tiêu cho trẻ.


	- Giáo viên trò chuyện cùng trẻ để hiểu tâm lý của trẻ, quan tâm nắm bắt được lý do tại sao khi đến lớp trẻ khóc mếu, tạo cho trẻ tâm thế phấn khởi, vui vẻ khi đến lớp. 

- Giáo viên kích thích tâm thế của trẻ khi đến lớp bằng một số trò chơi.


	ĐTT: Khuyến khích trẻ trò chuyện, chào đón bạn khi đến lớp cùng cô tạo sự vui vẻ cho trẻ.

- Cho trẻ xem một số video, tranh ảnh về các cách tự chăm sóc khi trẻ bị nhiễm covid.

TDS: Giáo viên đứng cạnh nhắc và hướng dẫn, bắt tay, tập cùng trẻ những động tác trẻ chưa tập đúng.

HĐH: Giáo viên rèn thêm cho trẻ kỹ năng vận động vào những thời điểm khác với những trẻ thừa cân, béo phì hay suy dinh dưỡng gây khó khăn trong khi vận động.

- Đến gần trẻ, tập cùng trẻ khi trẻ không thực hiện đúng vận động.

	HĐH:

- TH1: Giáo viên đến bên hòa giải 2 trẻ, nhắc trẻ đoàn kết không tranh giành đồ dùng đồ chơi.

+ Thưởng sticker để động viên, khích lệ trẻ.

- TH2: 

+ Giáo viên kịp thời khắc phục, sửa chữa xe kéo cho trẻ.

+ Nếu không thể sửa ngay được giáo viên linh hoạt trong việc sử dụng xe kéo cho trẻ chơi trò chơi.

+ Nhắc nhở trẻ biết giữ gìn, bảo quản đồ dùng đồ chơi.

ĐTT:

- TH1: GV trấn an trẻ, nhẹ nhàng giải thích cho trẻ về tác hại của việ sử dụng điện thoại không đúng cách. GV hướng cho trẻ tới đồ chơi mà trẻ thích ở lớp.

- TH2: Nhắc nhở và tuyên truyền cho phụ huynh và trẻ về việc đảm bảo công tác phòng chống dịch.

+ Trong trường hợp phụ huynh và trẻ không mang khẩu trang giáo viên hỗ trợ khẩu trang cho phụ huynh và trẻ.

- TH3: GV gặp và trao đổi trực tiếp phụ huynh, giải thích cho phụ huynh về sự cần thiết của việc kí sổ đón trả trẻ thường xuyên.

+ Tuyên truyền trên nhóm lớp về nội quy của trường, của lớp.

TDS: 

- TH1: GV gặp và trao đổi trực tiếp với phụ huynh về nguyên nhân cho trẻ đi học muộn.

+ Tuyên truyền phụ huynh về thời gian và lợi ích khi cho trẻ tham gia đầy đủ các hoạt động của trường, của lớp.

+ Động viên, khích lệ trẻ: Tặng sticker khi trẻ có tiến bộ.

- TH2: GV trao đổi với phụ huynh về lợi ích của việc cho trẻ tham gia thể dục sáng.

+ Đề xuất với phụ huynh một số biện pháp bảo vệ sức khỏe cho trẻ khi thời tiết thay đổi.
	


Thứ ba, ngày 23 tháng 11 năm 2021

	Tên hoạt động - lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án 

điều chỉnh dành cho cháu 

Nguyễn Văn Đức

 khuyết tật dạng: Chậm phát triển 

ngôn ngữ

	PTNN
Kể truyện

“Người hùng trong mùa dịch”
	- Trẻ nói được tên truyện, tên các nhân vật trong truyện. 
- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện: Các y bác sĩ đều là những anh hùng trong mùa dịch Covid, để bảo vệ bản thân và chiến thắng đại dịch thì mọi người cần tuân thủ đúng theo quy tắc 5K.

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ: Trẻ biết trả lời câu hỏi của cô to, rõ ràng, đủ ý.
- Phát triển khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định.

- Giáo dục biết tuân thủ đúng quy tắc 5K về phòng chống dịch.

- Trẻ hứng thú tham gia tích cực vào các hoạt động do cô tổ chức.

- Trẻ nhắc lại  cùng cô tên truyện, nhân vật trong truyện.*

- Rèn cho trẻ nói câu 3-4 từ. *
	- Lớp học thoáng mát, tạo tâm thế tốt cho trẻ trước khi vào giờ học.

- Hộp kể chuyện rối bóng, các nhân vật trong truyện “Người hùng trong mùa dịch”.

- Quyển truyện dựng 3D “Người hung trong mùa dịch”.

- Nhạc bài hát: Vũ điệu Lifebuoy, Vũ điệu 5K


	1. Hoạt động 1: Ổn định, hứng thú trẻ

- Cho trẻ đi xem phim rối bóng về các bác sĩ đang đi chống dịch (Có lồng tiếng)

- Hỏi trẻ vừa xem đoạn phim nói về ai?
- Cô lật mở hộp chiếu bóng cho trẻ xem các hình ảnh trong phim.

- Cho trẻ nói tên nhân vật trong phim (Bác sĩ đi chống dịch Covid-19)

- Cô dẫn dắt vào câu chuyện: “Người hùng trong mùa dịch”.

2. Hoạt động 2: Kể truyện “Người hùng trong mùa dịch”
Cô kể truyện cho trẻ nghe:
- Lần 1: Cô kể diễn cảm kết hợp với tranh dựng 3D.

+ Hỏi trẻ tên câu truyện?

+ Tên các nhân vật trong truyện?

+ Giảng nội dung câu truyện: Câu chuyện kể về bé An không nghe lời mẹ, tự ý ra ngoài chơi mà không đeo khẩu trang, được 1 bác sĩ dắt về nhà. Bác sĩ còn tặng khẩu trang, kính chống giọt bắn và giải thích, hướng dẫn về quy tắc phòng chống dịch Covid-19 cho bé An. Với bé An thì các y bác sĩ chính là những anh hùng trong mùa dịch. 

Chơi chuyển tiếp: Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “Đội y tế lưu động” giả tiếng kêu của xe cứu thương “e…ò…e…ò” và đi theo hiệu lệnh (nhanh- chậm). 

- Cô kể lần 2 đóng vai bác sĩ và người dẫn truyện cùng với cô giáo ở lớp (đóng vai bé An). Trẻ cùng cô đóng vai bác sĩ chống dịch.

- Cô kể chuyện kết hợp với đàm thoại theo tình tiết câu chuyện:

+ Trong câu chuyện có nhân vật nào?

+ Điều gì đã xảy ra? (Nghe tiếng còi xe cấp cứu, cô giáo đóng vai bác sĩ cùng trẻ đi ô tô cứu thương)

+  Khi nghe tiếng còi xe ô tô cứu thương bé An đã làm gì?

+ Bé An đã được bác sĩ tặng cho đồ gì?

+ Bác sĩ đã hướng dẫn bé An như thế nào?

+ Khi đêm đến bé An đã nằm mơ thấy gì?

+ Bé An thấy siêu anh hùng X-man và bác sĩ giống và khác nhau như thế nào?

+ Cho trẻ kể tên các đồ dùng, trang phục bảo hộ của anh hùng mùa dịch.

=> Giáo dục: Qua câu chuyện: “Anh hùng mùa dịch” các con phải biết ơn sự hy sinh thầm lặng, ngày đêm chống dịch của các y bác sĩ. Và luôn tuân thủ đúng quy tắc 5K về phòng chống dịch.

3. Hoạt động 3: Vũ điệu 5K

- Cô tổ chức cho trẻ vận động bài “Vũ điệu 5K”. 

- Cô nhận xét tiết học, dẫn dắt gợi mở tiết học ngày hôm sau về khám phá đồ bảo hộ phòng chống dịch Covid-19 và kết thúc tiết học.
	- Cô chỉ vào các nhân vật và cho trẻ nhắc lại tên nhân vật.

- Đức ơi con vừa nghe chuyện gì? 

- Cô nhắc trẻ làm tiếng kêu xe cứu thươmg

- Cô chỉ vào tranh và hỏi trẻ các nhân vật trong truyện.
- Đức ơi bác sĩ tặng cho An cái gì?

- Bé An nằm mơ gì? (cho trẻ nhắc lại cùng cô)

- Cô chỉ vào đồ dùng, trang phục  và hỏi trẻ  

- Cô cho trẻ đứng cạnh cô, vận động “ Vũ điệu 5K”

	Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ

	HĐ

 trong ngày
	Tình trạng sức khoẻ
	Trạng thái
cảm xúc, thái độ,

hành vi
	Kiến thức- kỹ năng
	Dự kiến tình huống phát sinh
	Trẻ có nhu cầu đặc biệt

	HĐH
	- Đa số trẻ có thích nghi với thời tiết thay đổi hôm nay không?

- Khi thay đổi thời tiết có trẻ nào có biểu hiện về sức khỏe như ho, sổ mũi hay không.

Đó là những trẻ nào?

- Có trẻ nào có biểu hiện như: đau tay, đau chân, đau bụng…hay không?

- Có bao nhiêu % trẻ có vấn đề về ngôn ngữ.
	+ Trẻ có mạnh dạn và tự tin khi trả lời câu hỏi của cô không? Bao nhiêu trẻ còn rụt rè, lúng túng. Đó là những trẻ nào. 

+ Trẻ có ý thức và nề nếp, chú ý trong khi nghe cô kể chuyện không? 

+ Trẻ biểu hiện nét mặt khi xem tranh truyện minh hoạ như thế nào? hồ hởi, vui tươi hay mệt mỏi?
	- Bao nhiêu % trẻ có kỹ năng nhớ và hiểu nội dung câu truyện.

- Đa số trẻ có thể trả lời được các câu hỏi của cô hay chưa? Những trẻ nào còn ngập ngừng hay không trả lời được các câu hỏi của cô?

- Khi trả lời câu hỏi của cô trẻ có trả lời đủ câu, rõ ý hay không? Những trẻ nào hiểu nội dung câu hỏi nhưng chưa thể hiện được ý câu trả câu trả lời?

- Bao nhiêu trẻ còn ngọng khi được cô giáo hỏi.
	- TH1: Cháu B nằm ra sàn, không chú ý tham gia hoạt động.

- TH2: Cháu A thích thú với sa bàn 3D và muốn cùng cô kể chuyện.

- TH3: Một số trẻ không thực hiện đúng yêu cầu của cô trong hoạt động chơi chuyển tiếp “làm đội y tế lưu động” đi theo hiệu lệnh “nhanh-chậm”.
	- Trẻ có thể nhắc lại tên truyện cùng cô “Người hùng mùa dịch” hay không?

- Trẻ trả lời được mấy từ khi được cô giáo hỏi?



	ĐTT
	
	
	
	
	

	TDS
	
	
	
	
	

	HĐG
	
	
	
	
	

	HĐNT
	
	
	
	
	

	VSAN
	-  Có bao nhiêu % trẻ gặp vấn đề khó khăn về ăn uống: Trẻ sâu răng, trẻ ăn chậm, trẻ ăn không nhai, trẻ bị đau họng….

- Trẻ có gặp vấn đề giấc ngủ: khó ngủ, ngủ không sâu giấc, khi ngủ hay mơ sảng hay không?


	- Bao nhiêu % trẻ ăn ngon miệng và hết suất ăn?

- Trẻ có tinh thần thoải mái và đi vào giấc ngủ nhanh hay không?

-Trẻ có chủ động đi vệ sinh khi có nhu cầu và đi đúng nơi quy định hay không?

- Có trẻ nào trằn trọc, khó ngủ, đi vệ sinh nhiều lần trong giờ ngủ hay không?

- Trẻ có nề nếp xếp hàng lần lượt khi vệ sinh cá nhân hay không?
	- Có bao nhiêu trẻ nhận biết và nói được tên các món ăn trong ngày?

- Bao nhiêu % trẻ có kỹ năng cầm thìa xúc cơm đúng cách?

- Đa số trẻ có tự giác tự xúc cơm và ăn hết xuất không? Những trẻ nào cần sự giúp đỡ từ giáo viên.

- Khi ăn cơm trẻ có làm rơi vãi hay gọn gàng.

-Trẻ có kỹ năng sử dụng đồ dùng vệ sinh cá nhân hay không?

- Trẻ có đi vệ sinh đúng khu vực bạn trai bạn gái không?

- Bao nhiêu trẻ thực hiện tương đối tốt kỹ năng vệ sinh rửa tay, rửa mặt, xúc miệng? Bao nhiêu trẻ còn lúng túng trong thao tác vệ sinh cá nhân, đó là những trẻ nào?

- Có bao nhiêu trẻ cần sự hỗ trợ của cô trong quá trình vệ sinh cá nhân?
	- TH1: Cháu A xúc thức ăn sang bát bạn.

- TH2: Cháu B thường xuyên đái dầm khi ngủ.

- TH3: Cháu C thường xuyên ngủ mơ, quấy, khóc.
	

	HĐC
	
	
	
	
	

	Phương án hỗ trợ trong ngày
	VSAN: 

- Giáo viên hỗ trợ xúc ăn cho những trẻ gặp vấn đề về sức khỏe.

- Giáo viên quan tâm tới những trẻ trằn trọc, khó ngủ, tách cho trẻ nằm ngoài cùng hoặc nằm riêng.

HĐH: Cùng trao đổi với phụ huynh về tình trạng nói ngọng để cùng phối kết hợp sửa sai cho trẻ.
	 VSAN:

 - Cô giáo trò chuyện, vỗ về trẻ giúp cho trẻ thoải mái, dễ chịu, nhẹ nhàng đưa trẻ vào giấc ngủ.

- Kích thích trẻ để trẻ cảm thấy ăn ngon miệng.

HĐH:

Giáo viên chú ý nhắc nhở và lại gần giúp trẻ chú ý trong khi đàm thoại.
	VSAN:

- Cô giới thiệu các món ăn tạo cảm giác ngon miệng trước khi ăn.

- Cô nhắc nhở trẻ cách cầm bát và thìa đúng cách.

- Cô hướng dẫn cụ thể về các thao tác rửa mặt, rửa tay cho trẻ. Đặc biệt chú ý với những trẻ có nhu cầu đặc biệt.

- Cô dành thời gian cho trẻ vận động một số bài hát, dân vũ để trẻ ghi nhớ về các bước rửa tay hơn.

- Giáo viên tách những trẻ khó ngủ để không làm ảnh hưởng đến các bạn khác.

HĐH: Cô sửa sai và rèn cho trẻ khi trẻ nói ngọng

- Chuẩn bị hình ảnh minh họa câu chuyện có tính thẩm mỹ, kích thích trẻ, khuyến khích trẻ trả lời rõ ra

- Tạo tình huống và cơ hội cho trẻ, nhắc trẻ nói đủ câu?
	HĐH:

- TH1: GV đến bên nhắc nhở trẻ, động viên trẻ tham gia vào hoạt động. Trong quá trình tổ chức hoạt động GV chú ý quan tâm, khích lệ, gọi trẻ trả lời, tham gia hoạt động cùng cô. 

- TH2: GV bình tĩnh, chủ động xử lý tình huống bằng cách: giới thiệu và hướng dẫn cháu A tham gia kể chuyện cùng cô.

- TH3: GV linh hoạt, có thể tạm dừng hoạt động, phổ biến lại luật chơi, cách chơi, tổ chức lại trò chơi từ chậm đến nhanh. Cô nhắc nhở trẻ, động viên, khích lệ trẻ, trẻ biết chơi theo yêu cầu của cô.
VSAN:

- TH1: GV nhắc nhở trẻ, động viên, khích lệ trẻ ăn hết xuất.

+ Trò chuyện, nhắc nhở trẻ để trẻ có thói quen tốt trong ăn uống.

- TH2: Nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi đi ngủ. Trong giờ ngủ GV bế trẻ đi vệ sinh. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ để phụ huynh có biện pháp can thiệp kịp thời: đi khám sức khỏe, thói quen ăn uống…
- TH3: GV chuẩn bị môi trường ngủ thoải mái, thư giãn cho trẻ (mở nhạc nhẹ nhàng, kể chuyện cho trẻ trước giờ ngủ, đồ dùng phù hợp với mùa…). Khi trẻ giật mình GV trấn an trẻ bằng cách ôm ấp, vỗ về tạo cho trẻ cảm giác an toàn. GV trao đổi phối kết hợp với phụ huynh tránh các hoạt động quá sức hoặc căng thẳng đối với trẻ.
	


Thứ tư, ngày 13 tháng 10 năm 2021

	Tên hoạt động - lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án 
điều chỉnh dành cho cháu 
Nguyễn Văn Đức
 khuyết tật dạng: Chậm phát triển 

ngôn ngữ

	PTNT
Khám phá khẩu trang 
y tế


	- Trẻ biết một số đặc điểm cơ bản của khẩu trang y tế: tên gọi, màu sắc, hình dáng, chất liệu, công dụng, cách sử dụng…

- Biết sử dụng khẩu trang y tế đúng cách.

- Biết được công dụng của khẩu trang y tế là bảo vệ con người khỏi các bệnh lây lan qua đường hô hấp, giảm sự xâm nhập của vi rút Corona.

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định.

- Trẻ biết đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe phòng tránh bệnh covid 19.

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.

- Trẻ nhận biết và nói được tên đồ dùng: khẩu trang. *

- Trẻ biết hinh thù chiếc khẩu trang. *

- Trẻ nói được câu 3-4 từ. *
	- Các đồ dùng phòng chống dịch: xịt sát khuẩn, nhiệt kế, kính chắn giọt bắn, găng tay…

- 2 hộp quà có khẩu trang.

- Khẩu trang các loại.

- Giá treo khẩu trang.

- Nhạc sôi động: “Việt Nam ơi đánh bay covid”, “Corona nhanh đi đi”.


	1. Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú trẻ

- Cô cùng trẻ đi chơi trên nền nhạc “Việt Nam ơi! Đánh bay Covid”

- Cô tạo tình huống xuất hiện corona đuổi bắt cô và trẻ.

- Hỏi trẻ:

+ Để không bị nhiễm covid – 19 thì chúng mình phải làm gì?

+ Cho trẻ đi lấy đồ dùng phòng chống dịch

+ Hỏi trẻ: Con đã lấy được đồ dùng gì?

- Cô đọc câu đố: Miếng vải nhỏ có hai quai
         Để phòng nhiễm bệnh đeo ngay cho mình?

                                                                 (Là cái gì?)
2. Hoạt động 2: Khám phá khẩu trang y tế 

- Cho trẻ về 2 nhóm khám phá khẩu trang y tế.
- Cho trẻ quan sát, thảo luận về khẩu trang y tế:

+ Con đã chọn được đồ dùng gì để phòng tránh covid?

+ Khẩu trang y tế có đặc điểm gì?

+ Khẩu trang y tế có màu gì? Hình dạng như thế nào?

+ Hỏi và cho trẻ chỉ mặt trong, mặt ngoài, mặt trên, mặt dưới của khẩu trang.

+ Khẩu trang gồm có những bộ phận nào?

+ Được làm từ chất liệu gì?

+ Khẩu trang có tác dụng gì?

+ Vì sao khẩu trang y tế có tác dụng chắn giọt bắn?

=> Cô làm thí nghiệm đổ nước vào khẩu trang và cho trẻ quan sát điều gì xảy ra?

=> Cô kết luận: Vì khẩu trang không thấm nước nên có thể chắn giọt bắn.

+ Hỏi trẻ: Chúng mình đã biết cách đeo khẩu trang chưa?

+ Đeo khẩu trang như thế nào là đúng cách?

+ Sau khi sử dụng khẩu trang chúng mình phải làm gì?

=> Cô kết luận: Khẩu trang y tế được làm từ vải dệt, giúp che mũi miệng. Chúng ta cần đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, không chạm tay vào mặt ngoài trong suốt quá trình sử dụng. Chúng mình nhớ thay hoặc vứt bỏ khẩu trang sau mỗi lần sử dụng, tuyệt đối không dùng lại đối với khẩu trang dùng 1 lần.

- Trò chơi chuyển tiếp: biến hình khẩu trang cho trẻ xuất hiện khẩu trang vải và cho trẻ so sánh:

+ Cô có gì đây?

+ Khẩu trang vải và khẩu trang y tế có gì giống và khác nhau?

+ Giống nhau: Đều có tác dụng chắn giọt bắn bảo vệ cơ thể khỏi virut xâm nhập.

+ Khác nhau: Khẩu trang y tế sử dụng 1 lần, khẩu trang vải có thể tái sử dụng nhiều lần bằng cách sau khi sử dụng thì giặt sạch sẽ rồi phơi khô và dùng tiếp.

- Cô giới thiệu cho trẻ một số loại khẩu trang: khẩu trang trẻ em, khẩu trang người lớn, khẩu trang KF94…

-> Cô giáo dục trẻ: Giáo dục trẻ biết đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe phòng tránh bệnh covid 19.

3 Hoạt động 3: Bé làm khẩu trang

- Cô giới thiệu các nguyên vật liệu để trẻ làm khẩu trang.

- Cô cho trẻ chia về 2 nhóm trang trí khẩu trang theo ý thích.

- Cô cho trẻ đeo khẩu trang và vận động theo nhạc bài hát “Vũ điệu 5K”
	- Cho trẻ nhắc lại cùng cô.

- Đức ơi trong rổ con có gì? 

- Đức ơi trên tay con cầm gì?

- Khẩu trang có hình gì?

- Đức ơi đây là mặt trong hay mặt ngoài?

- Khẩu trang để làm gì?

- Cho trẻ đeo khẩu trang.

- Đức ơi đây là gì?

- Cô cho trẻ nhắc lại cùng cô.

- Cô ở bên bắt tay hướng dẫn trẻ.

	Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ 

	HĐ trong ngày
	Tình trạng sức khoẻ
	Trạng thái, 
cảm xúc, thái độ, hành vi
	Kiến thức-kỹ năng
	Dự kiến tình huống phát sinh
	Trẻ có nhu cầu đặc biệt

	HĐH
	- Khi tham gia hoạt động học có trẻ nào uể oải hay tỏ vẻ không thích hay không?

- Bao nhiêu trẻ gặp khó khăn khi diễn đạt câu trả lời.

- Với những trẻ thừa cân, trẻ khó khăn gì trong khi chuyển tiếp trong các  hoạt động?


	- Trẻ có chú ý nghe cô hướng dẫn hay nô nghịch, trêu đùa bạn.

- Nét mặt của trẻ như thế  nào khi khám phá.

- Khi trả lời câu hỏi của cô, khuôn mặt của trẻ như thế nào: tự tin, hay còn rụt rè?
	- Trẻ có biết tên gọi, đặc điểm và tác dụng của các trang phục phòng chống dịch covid hay không?

- Câu trả lời của trẻ như thế nào: to, rõ ràng, hay bé, lí nhí.

-  Có trẻ nào thể hiện được kỹ năng sử dụng một số trang phục và đồ dùng bảo hộ chống dịch đó hay không ?

- Đa số trẻ có kỹ năng thảo luận nhóm để tham gia vào hoạt động khám phá cùng các bạn hay chưa?
- Trong tiết học bao nhiêu trẻ có khả năng ghi nhớ tốt các nội dung của phần khám phá, tương tác cùng cô nhanh.
	- TH1: Cháu A nghịch, xé rách khẩu trang.


	- Kỹ năng của trẻ khuyết tật có khả năng ghi nhớ được bao nhiêu % bài học. Trả lời được mấy câu hỏi của cô?

- Trẻ nói được tên các trang phục và đồ dùng phòng chống dịch hay không?

- Trẻ có tham gia trò chơi cùng các bạn không?

	ĐTT
	
	
	
	
	

	TDS
	
	
	
	
	

	HĐG
	
	
	
	
	

	HĐNT
	
	
	
	
	

	VSAN
	
	
	
	
	

	HĐC
	 - Có trẻ nào có dấu hiệu mệt mỏi hay uể  oải khi hoạt động chiều không?

- Tất cả trẻ đã vệ sinh sạch sẽ trước khi hoạt động chiều chưa?
	-  Trẻ có ngạc nhiên và thích  thú khi bó hoa tặng mẹ hay không?

- Trong quá trình bó hoa nét mặt của trẻ biểu hiện như thế nào? Cười mỉm, cười to, nhăn mặt, lắc đầu....

- Trẻ lắng nghe cô hướng dẫn bó hoa một cách say sưa hay không chú ý.

- Trẻ tỏ ra thích thú khi hoàn thiện sản phẩm không?
	- Trẻ trong lớp đã nắm đươc cách bó hoa hay chưa?

- Các bước của hoạt động bó hoa có phù hợp với trẻ hay không?

- Bao nhiêu trẻ có sản phẩm đẹp và hoàn thiện?

- Khi bó hoa bao nhiêu trẻ biết giúp đỡ các bạn còn chậm.

- Có trẻ nào không hoàn thành được bó hoa hay cần nhiều sự giúp đỡ của giáo viên.
	- TH1: Cháu A không thích nguyên vật liệu cô đã chuẩn bị.

- TH2: Cháu B làm xong sản phẩm không biết giữ gìn xé rách sản phẩm của mình.
	

	Phương án hỗ trợ trong ngày
	HĐH: 

- Cô giáo cùng các bạn hỗ trợ trẻ thừa cân, béo phì trong việc di chuyển các hoạt động.
- Cô giáo giúp đỡ trẻ và cho trẻ nhắc lại giúp trẻ diễn đạt câu trả lời lưu loát hơn.
HĐC: Giáo viên quan tâm, vỗ về trẻ, kích thích trẻ để trẻ hứng thú bó hoa. Nhắc nhở trẻ vệ sinh sạch sẽ.
	HĐH: Giáo viên tạo hoạt động phong phú giúp trẻ hào hứng, chú ý hơn trong tiết học.

HĐC: Giáo viên động viên tinh thần , khen trẻ, giúp trẻ hứng thú hơn khi bó hoa.
	HĐH: Chuẩn bị trang phục và đồ dùng bảo hộ phòng chống dịch covid rõ ràng, thẩm mỹ kích thích trẻ thảo luận, trao đổi.

- Hướng dẫn kỹ các bước sử dụng trang phục, đồ dùng phòng chống dịch covid đúng cách.

HĐC: Giáo viên lại gần và giúp đỡ trẻ, cầm tay trẻ và nhắc cho trẻ về cách bó hoa.


	HĐH:

- TH1: GV đến bên trẻ tìm hiểu nguyên nhân. GV nhắc nhở trẻ biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi. GV cung cấp khẩu trang mới cho trẻ.

HĐC:

- TH1: GV đến bên trẻ tìm hiểu nguyên nhân. Giáo viên hỏi ý tưởng trẻ, hỗ trợ cung cấp nguyên vật liệu trẻ cần. GV có thể gợi mở một số mẫu gợi ý sáng tạo với nguyên vật liệu sẵn có để kích thích khả năng sáng tạo của trẻ.

- TH2: GV đến bên nhắc nhở trẻ, tìm hiểu nguyên nhân, động viên, khích lệ trẻ biết trân trọng sản phẩm của mình làm ra. GV khích lệ, hỗ trợ trẻ tạo ra sản phẩm mới mà trẻ thích. GV giúp trẻ hiểu ý nghĩa của việc tặng quà của mình cho người thân yêu.
	Cô dành thời gian hướng dẫn trẻ khuyết tật để trẻ hoàn thiện sản phẩm.




Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 2021

	Tên hoạt động - lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án 

điều chỉnh dành cho cháu 

Nguyễn Văn Đức

 khuyết tật dạng: Chậm phát triển 

ngôn ngữ

	PTTM
STEAM:

Dự án: Làm

kính chắn 
giọt bắn.
S: Khám phá: Khám phá về các chi tiết,chất liệu,tính năng của kính chắn giọt bắn.
T: Công nghệ: Sử dụng máy tính để xem video về kính chắn giọt bắn.
Sử dụng điện thoại chụp lại quá trình thực hiện dự án của trẻ.

E: Chế tạo: Quá trình trẻ sử dụng các nguyên vật liệu để tạo ra kính chắn giọt bắn.

A: Nghệ  thuật

- Sử dụng nguyên vật liệu chế tác thành kính chắn giọt bắn, có khả năng sử dụng, có tính thẩm mĩ, đẹp mắt.

M: Toán

- Kích thước

Dài ngắn, to nhỏ, cao thấp.
	- Trẻ biết gọi tên, nhận biết được các chi tiết của kính chắn giọt bắn.
- Trẻ biết tên gọi, màu sắc, cách sử dụng của một số nguyên vật liệu: băng dính xốp, tấm bóng kính, gai xốp dính, sticker.
- Trẻ có kĩ năng sử dụng băng dính: bóc, cắt, dán, …
- Trẻ biết gắn chi tiết như tấm kính chăn, quai đeo để tạo thành chiếc kính chắn giọt bắnt hoàn chỉnh có thể đeo được.

- Trẻ có kĩ năng quan sát, ghi nhớ, tưởng tượng, thảo luận và làm việc nhóm cùng nhau.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động, có ý thức hoàn thành công việc.

	- Các loại nguyên vật liệu: bóng kính trong, băng dính xốp, băng gai, kéo, sticker, xốp màu.…
- Thẻ lô tô hình ảnh các loại nguyên vật liệu. 

- Bảng thảm (kt 50x60cm)
- Giá treo bảng thiết kế.
- Máy tính, điện thoại.
- Nhạc không lời.

	1 Hoạt động 1: Ổn định tổ chức

- Cô dành tặng cho cả lớp những tiết mục biểu diễn ảo thuật thú vị: Rút dải dây màu lần lượt xuất hiện các trang phục, đồ dùng phòng chống dịch Covid (quần áo bảo hộ, khẩu trang, kính chắn giọt bắn).
- Đàm thoại cùng trẻ về các trang phục và đồ dùng xuất hiện.

- Cô dẫn dắt, giới thiệu buổi chế tạo kính chắn giọt bắn.

2 Hoạt động 2: Phương pháp, hình thức tổ chức

Thảo luận và lên kế hoạch hoạt động:
- Cô cho trẻ thảo luận ôn lại bài học hôm trước: 

- Cô cho trẻ chia sẻ ý tưởng để làm kính chắn giọt bắn?

+ Con sẽ làm kính chắn giọt bắn như thế nào?

+ Con sẽ sử dụng nguyên vật liệu gì để làm?

+ Con dùng gì để dán các chi tiết lại với nhau?

+ Con muốn chiều dài, chiều rộng của kính chắn như thế nào?

+ Con sẽ trang trí những gì?

Thiết kế:                   

- Cô cho trẻ vẽ bản thiết kế kính chắn giọt bắn theo ý tưởng mà các con theo ý thích.

- Trẻ lấy bảng về nhóm tự vẽ 1 bản thiết kế về kính chắn giọt bắn mà trẻ sẽ làm.

(Kỹ năng tạo hình: vẽ nét thẳng, nét cong, nét ngang, nét xiên)

(Cô quan sát, hỏi ý tưởng các nhóm, cá nhân trẻ, hỗ trợ khi cần thiết. Cô chụp lại hình ảnh bản thiết kế của từng nhóm để lưu hồ sơ đánh giá)

Chế tạo:

- Cho trẻ chia sẻ ý tưởng, thảo luận về các nguyên vật liệu để làm kính chắn giọt bắn.

- Trẻ chọn nguyên vật liệu để làm, cho trẻ đi lấy nguyên vật liệu và phân công cùng nhau chế tạo kính chắn giọt bắn. 

(Cô quan sát, động viên, khuyến khích, hỗ trợ trẻ khi cần thiết, cô chụp ảnh lại quá trình trẻ làm)

Đánh giá

- Cô cho trẻ đeo kính chắn của nhóm mình vừa làm ra. 

- Cho trẻ quan sát, nhận xét, đánh giá sản phẩm của nhóm mình và các nhóm khác.

( Cô gợi mở, khái quát, động viên, khen trẻ)

- Cô cho trẻ chụp ảnh cùng kính chắn giọt bắn của nhóm mình.
Thảo luận, điều chỉnh 

- Cô cho trẻ nêu ý tưởng điều chỉnh, hoàn thiện kính chắn giọt bắn của nhóm mình và nhóm bạn.

( Cô hỏi nhiều cá nhân trẻ)

- Cô gợi mở, khái quát, bổ sung lại và gợi ý hướng điều chỉnh để hoàn thiện kính chắn giọt bắn.

- Cô tổng kết lại, kết thúc hoạt động và giới thiệu bài học hôm sau.

( Nếu thời gian kéo dài, giáo viên có thể cho trẻ thảo luận và điều chỉnh  tại hoạt động góc để sản phẩm hoàn thiện hơn).
	

	Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :

	HĐ trong ngày
	Tình trạng sức khoẻ
	Trạng thái, 
cảm xúc, thái độ,

 hành vi
	Kiến thức-kỹ năng
	Dự kiến tình huống phát sinh
	Trẻ có nhu cầu đặc biệt

	HĐH
	- Có bao nhiêu % trẻ gặp vấn đề với cử động bàn tay gây khó khăn trong hoạt động học chế tạo  kính chắn giọt bắn.


	- Trong giờ học, trẻ có hứng thú và thể hiện sự tìm tòi, khám phá, tích cực hoàn thiện sản phẩm hay không ? 

- Bao nhiêu % trẻ thể hiện tốt làm việc theo nhóm và trao đổi thảo luận cùng bạn. Có trẻ nào biết quan tâm, giúp đỡ bạn còn chậm để hoàn thành sản phẩm không? 

- Trẻ có tự tin khi nhận xét sản phẩm không?
	- Trẻ có kĩ năng lựa chọn các nguyên liệu phù hợp để hoàn thiện sản phẩm không? Bao nhiêu trẻ nắm được các chi tiết và cách sử dụng của kính chắn giọt bắn. 

- Trong hoạt động thiết kế trẻ đã thể hiện được kỹ năng trên sản phẩm của mình hay chưa?

- Có bao nhiêu % trẻ hoàn thành sản phẩm có tính thẩm mỹ ?

- Khi vẽ bản thiết kế bao nhiêu trẻ sáng tạo , bao nhiêu trẻ chưa thể hiện được ý tưởng trên bản thiết kế của mình.

- Bao nhiêu trẻ của lớp đã biết nhận xét, đánh giá sản phẩm.


	- TH1: Một số trẻ không vẽ được bản thiết kế.

- TH2: Nhóm bé A không biết phối hợp cùng nhau chế tạo kính chắn giọt bắn.


	

	ĐTT
	
	
	
	
	

	TDS
	
	
	
	
	

	HĐG
	
	
	
	
	

	HĐNT
	- Quan sát sức khoẻ của cháu A và B vừa nghỉ học ngày hôm trước do đau chân có đảm bảo sức khoẻ để tham gia hoạt động ngoài trời không? 

- Có trẻ nào có dấu hiệu bất thường về sức khoẻ trong thời gian hoạt động ngoài trời không? 

- Những trẻ nào đau tay khó khăn khi thực hiện thí nghiệm “Đánh bay vi khuẩn”?
	- Trẻ có nề nếp khi xuống sân và trong hoạt động thí nghiệm không? Bao nhiêu % trẻ có nét mặt vui tươi khi hoạt động thí nghiệm.
	-  Thời tiết ngày hôm đó mưa hay nắng, có thuận lợi cho trẻ hoạt động thí nghiệm không? 

-  Đồ dùng thí nghiệm có kích thích trẻ hay không?

- Trẻ có kỹ năng sử dụng các đồ dùng thí nghiệm: nước rửa tay, hạt tiêu hay không?

- Có trẻ nào sử dụng nguyên liệu hạt tiêu để thí nghiệm bị hắt hơi hay không?

- Khi dùng tay thực hiện thí nghiệm trẻ có gặp khó khăn cần trợ giúp gì không?

 - Những trẻ nào phát hiện và nói ra được các nội dung, ý tưởng liên quan đến thí nghiệm?
	- TH1: Trong khi làm thí nghiệm, cháu A không thực hiện đúng hướng dẫn của cô, bị vương hạt tiêu làm cay mắt.

- TH2: Cháu B làm đổ nước ướt quần áo.
	

	VSAN
	
	
	
	
	

	HĐC
	
	
	
	
	

	Phương án hỗ trợ trong ngày
	HĐH

- Giáo viên lại gần, giúp đỡ trẻ khó khăn cử động bàn tay để hoàn thiện sản phẩm.

HĐNT: Giáo viên lại gần và giúp đỡ những trẻ đau tay bằng cách giúp trẻ lấy đồ dùng.
	HĐH: Giáo viên kích thích trẻ tự giác làm việc theo nhóm.

- Giáo viên cùng các bạn giúp đỡ những trẻ còn chậm trong quá trình thiết kế và hoàn thiện sản phẩm.

HĐNT: Giáo viên gợi mở cho trẻ trả lời trong quá trình thí nghiệm.

- Giáo viên gần trẻ và hỏi về dự kiến kết quả của thí nghiệm. 


	HĐH

- Sắp đặt vị trí trưng bày sản phẩm có tính thẩm mỹ kích thích trẻ tự nhận xét và đánh giá.

- Giáo viên lại gần trẻ và giúp đỡ trẻ khi vẽ bản thiết kế.

- Trao đổi với trẻ cùng thảo luận và chia sẻ ý tưởng về đánh giá sản phẩm.

HĐNT

- Giáo viên có thể lựa chọn nguyên vật liệu: “chai  nước rửa tay” dạng vòi, để trẻ dễ lấy, dễ sử dụng khi thí nghiệm.

- Giáo viên tạo nhiều tình huống để trẻ có thể tự phát hiện và nói ra được ý tưởng và nội dung khi thí nghiệm. 
	HĐH:

-TH1: 

+ GV hỏi ý tưởng trẻ, động viên, khích lệ trẻ vẽ bản thiết kế theo sự tưởng tượng và kỹ năng của trẻ.

+ Nếu trẻ không vẽ được giáo viên hỗ trợ trẻ kịp thời.

- TH2: 

+ GV đến bên tìm hiểu nguyên nhân, giải thích cho trẻ lợi ích của việc làm việc nhóm để có kết quả tốt nhất. Trong trường hợp trẻ không biết phối hợp theo nhóm GV khéo léo, linh hoạt phân công trẻ theo ý thích của trẻ và phù hợp với khả năng.

HĐNT

- TH1: Giáo viên kịp thời đến bên trẻ, thực hiện sơ cứu ban đầu, hỏi cảm nhận của trẻ, đưa trẻ xuống phòng y tế. Giáo viên thường xuyên quan tâm, theo dõi sức khỏe trẻ, nhắc lại cho trẻ cách hoạt động thí nghiệm an toàn.

- TH2: Giáo viên kịp thời thay quần áo cho trẻ, nhắc nhở trẻ cách hoạt động thí nghiệm an toàn.
	


Thứ sáu, ngày 26 tháng 11 năm 2021

	Tên

 hoạt động - lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án 

điều chỉnh dành cho cháu 

Nguyễn Văn Đức

 khuyết tật dạng: Chậm phát triển 

ngôn ngữ

	PTKNXH
Dạy bé đeo khẩu trang và kính chắn giọt bắn phòng chống dịch covid
	- Trẻ biết công dụng của khẩu trang, kính chống giọt bắn.

- Trẻ có kỹ năng đeo khẩu trang, kính chống giọt bắn đúng cách.

- Rèn trẻ một số kỹ năng phòng chống dịch cho bản thân ở nơi đông người.

- Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định cho trẻ.

- Rèn luyện và phát triển ngôn ngữ cho trẻ: trẻ nói được đủ câu, trả lời câu hỏi của cô to rõ ràng.
- Giáo dục trẻ luôn có ý thức tự bảo vệ mình mọi lúc mọi nơi.


	- Khẩu trang

- Kính chống giọt bắn
- Hình ảnh phòng chống dịch: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách và không tụ tập, khai báo y tế, tiêm vácxin…

- Máy tính, video kỹ năng phong chống dịch bệnh: …

- Nhạc “Vũ điệu 5k”

	1. Hoạt động 1: Chơi trò chơi " Trò chơi rửa tay".

- Cô cho trẻ chơi: “Trò chơi rửa tay” trên nền nhạc Rimic IQ

- Trẻ rửa tay theo hiệu lệnh của cô.

- Cô giáo dục trẻ: Con thường xuyên rửa tay sạch sẽ để bảo vệ cơ thể trong mùa dịch.

- Để phòng tránh bệnh covid – 19 ngoài thường xuyên rửa tay sạch sẽ chúng mình phải làm gì?
2. Hoạt động 2: Dạy trẻ cách đeo khẩu trang và kính chắn giọt bắn đúng cách
- Cô tặng cho trẻ chiếc hộp bí mật.

- Cho trẻ sờ và đoán món quà trong hộp bí mật.

- Cho trẻ lấy các món quà.

- Hỏi trẻ: Con đã lấy được những đồ dùng gì?

- Đồ dùng này dùng để làm gì?

- Chúng mình biết đeo khẩu trang và kính chắn giọt bắn chưa?

- Cô mời 1 trẻ lên thực hiện.

- Hỏi trẻ: Chúng mình thấy bạn đeo khẩu trang và kính chắn đúng chưa?

- Cô hướng dẫn trẻ đeo khẩu trang và kính chắn giọt bắn:

- Lần 1: Cô cho trẻ xem video hướng dẫn của bác sĩ.
- Lần 2: Cô làm mẫu kết hợp hướng dẫn cho trẻ.

 Nhắc nhở trẻ nhớ rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc sát khuẩn tay trước khi đeo khẩu trang và kính chắn giọt bắn.

+ B1: Chúng mình đeo khẩu trang trước. Trước tiên chúng mình xác định phần trên, dưới của khẩu trang.

+ B2: Xác định mặt trong, ngoài theo đường may.

+ B3: Cầm 2 tay vào 2 dây đeo của khẩu trang và đeo vào 2 tai sau đó điều chỉnh khẩu trang che kín mũi, miệng.

+ B4: Lấy kính chống giọt bắn đeo lên đầu.

- Cô mời 1 trẻ lên thực hiện. 

- Cô cho trẻ nhận xét

- Cô cho trẻ làm mô phỏng trên không.

- Lần 1: Cô cho trẻ lấy đồ dùng và về nhóm thực hiện.

-> Cô giúp đỡ trẻ khi cần thiết.

- Hỏi trẻ: Chúng mình đã biết tháo khẩu trang và kính chắn giọt bắn chưa?

- Cô mời 1 trẻ lên tháo.

- Cô cho trẻ nhận xét.

- Cô hướng dẫn trẻ cách tháo khẩu trang và kính chắn giọt bắn đúng cách: Trước tiên cầm tay vào quai kính tháo kính ra khỏi đầu. Khi tháo khẩu trang chúng mình nhớ chỉ cầm vào phần đây đeo sau tai, không chạm và mặt ngoài khẩu trang. Sau đó chúng mình nhớ bỏ vào khẩu trang vào thùng rác có nắp đậy.

- Lần 2: Cô cho trẻ thi đua đeo và tháo khẩu trang, kính chắn giọt bắn theo hiệu lệnh của cô.

- Lần 3: Cô cho trẻ trải nghiệm đeo các loại khẩu trang khác nhau.

+ Cô cùng trẻ kiểm tra và nhận xét.

* Giáo dục: Trong thời gian dịch bệnh diến biến phức tạp thì việc đeo khẩu trang rất cần thiết đối với sức khoẻ của bản thân và những người xung quanh. Vì vậy chúng mình nhớ trước khi ra ngoài hãy chủ động đeo khẩu trang và kính chắn giọt bắn đúng cách để phòng chống dịch bệnh.

3. Hoạt động 3: Trò chơi củng cố

- Cô giới thiệu tên trò chơi: An toàn trong mùa dịch

 - Cách chơi: Cho trẻ chia về 2 đội, trẻ quan sát tranh ảnh lô tô về cách phòng chống dịch, lựa chọn tranh hành vi đúng gắn vào mặt cười, hành vi sai gắn vào mặt mếu

- Luật chơi: Thời gian là 1 bản nhạc đội nào có nhiều kết quả đúng đội đó dành chiến thắng.

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
- Cả lớp thực hiện vận động bài nhảy “Vũ điệu 5k”.
	

	Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ 

	HĐ trong ngày
	Tình trạng sức khoẻ
	Trạng thái, cảm xúc, thái độ, 

hành vi
	Kiến thức-kỹ năng
	Dự kiến tình huống phát sinh
	Trẻ có nhu cầu đặc biệt

	HĐH
	- Tình trạng sức khoẻ của đa số trẻ trong lớp hôm nay như thế nào?

- Với những trẻ A, B, C vừa khỏi bệnh Covid, trẻ đã ổn định sức khoẻ chưa, có dấu hiệu ho, sốt…. hay dấu hiệu bất thường nào không?
	- Trẻ thể hiện cảm xúc của mình trong tiết học như thế nào?

- Trẻ có lắng nghe cô hướng dẫn cách sử dụng đeo khẩu trang và kính chắn giọt bắn hay không?


	- Trẻ đã thực hiện được kỹ năng đeo khẩu trang và kính chắn giọt bắn phù hợp và đúng cách hay chưa?

- Bao nhiêu trẻ so sánh được điểm giống và khác nhau giữa khẩu trang và kính chắn giọt bắn.

- Trẻ A, B, C đã có sự tiến bộ về ngôn ngữ, nói rõ câu, rõ ý so với ngày đầu tuần hay không?

- Khi chơi trò chơi trẻ đã biết cách chơi và chơi đoàn kết cùng bạn hay còn tranh giành, nô đùa.
	- TH1: Trẻ A bị đứt quai khẩu trang.

- TH2: Trẻ B bị vướng tóc khi tháo kính chắn giọt bắn.
	

	ĐTT
	
	
	
	
	

	TDS
	
	
	
	
	

	HĐG
	 - Trẻ đã đảm bảo sức khỏe để tham gia hoạt động góc.
	- Có trẻ nào tỏ nét mặt nhăn nhó, gặp khó khăn khi chơi và cần cô hỗ trợ hay không?

- Khi thực hiện chơi góc trẻ có hợp tác, giúp đỡ bạn cùng chơi hay không?
	- Trẻ có giao tiếp và luân chuyển các góc chơi hay chỉ chơi tại một góc?

- Đồ dùng cho trò chơi mới tại góc tạo hình có kích thích trẻ sáng tạo khi làm kính chắn giọt bắn hay không?

- Trẻ có thực hiện thao tác vệ sinh khi chơi nấu ăn và dọn dẹp đồ dùng sau khi chơi hay không? Trẻ có kỹ năng thực hiện chế biến món ăn không?

- Trẻ nào trong góc chơi học tập còn nói to, ồn ào?

- Có trẻ nào biết mời chào khách tại góc bán hàng không?

- Cách sử dụng sách của trẻ có đúng hay không? Có trẻ nào cầm ngược sách hay còn mở sách không đúng chiều không?
	- TH1: Trẻ A buồn, không chủ động chọn góc chơi.

- TH2: Trẻ B không thu dọn góc chơi sau khi chơi.
	

	HĐNT
	
	
	
	
	

	VSAN
	
	
	
	
	

	HĐC
	
	
	
	
	

	Phương án hỗ trợ trong ngày
	- Giáo viên trao đổi cùng phụ huynh về tình hình sức khỏe của những trẻ vừa khỏi ốm để cùng theo dõi và chăm sóc trẻ.
	HĐH: Tạo hoạt động phong phú thu hút, kích thích hứng thú của trẻ.
HĐG:  

- Giáo viên chơi cùng trẻ, giúp đỡ để trẻ được giao lưu và thể hiện được vai chơi tại các góc.

- Nhắc nhở trẻ đoàn kết và giao lưu khi chơi.
	HĐG: 

- Khuyến khích trẻ giao lưu, luân chuyển giữa các góc chơi.
- Đa dạng nguyên vật liệu, đồ dùng góc tạo hình tạo cơ hội cho trẻ sáng tạo.

- Cô hướng dẫn trẻ cách mở sách đúng chiều.

- Tạo môi trường phong phú và đa dạng cho trẻ hoạt động khám phá tại góc. 

- Giáo viên quan sát và hướng dẫn rõ ràng cách chơi, tham gia chơi cùng trẻ.
	HĐH:

- TH1: Giáo viên đổi khẩu trang mới cho trẻ.

- TH2: Giáo viên kịp thời gỡ tóc ra giúp trẻ.

HĐG:

- TH1: Giáo viên trò chuyện tìm hiểu nguyên nhân và giới thiệu, đưa ra gợi ý chơi kích thích hứng thú cho trẻ chủ động nhận và tham gia góc chơi theo ý thích.

- TH2: Giáo viên khích lệ trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi vào đúng nơi quy định, có thể cho các bạn cùng hỗ trợ trẻ, tặng sticker khích lệ trẻ.
	

	Phương án điều chỉnh kế hoạch
	    Giáo viên dựa trên việc quan sát đánh giá trẻ hàng ngày để điều chỉnh mục tiêu, nội dung và hoạt động cho phù hợp với từng trẻ, từng hoạt động cụ thể: 

- Giáo viên cần kiểm tra kĩ đồ dùng đồ chơi, phù hợp, an toàn với trẻ trong quá trình sử dụng.

- Chuẩn bị đa dạng nguyên vật liệu mở phong phú kích thích sự sáng tạo của trẻ.

- Lựa chọn những hình thức tổ chức hấp dẫn kích thích trẻ tham gia vào các hoạt động, phù hợp với khả năng của trẻ.

- Giáo viên chú ý quan sát trẻ, chủ động, linh hoạt hỗ trợ trẻ khi cần thiết duy trì hứng thú và khả năng tham gia các hoạt động của trẻ.

- Với trẻ chậm phát triển ngôn ngữ trong lớp:*
+ Bổ sung thêm một số trò chơi hỗ trợ trẻ: Thả đồ vật và gọi tên theo yêu cầu, bắt chước âm thanh của đồ chơi sách nói.

+ Giáo viên chú ý quan tâm, hỗ trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tạo nhiều cơ hội cho trẻ được phát triển ngôn ngữ.

+ Giáo viên thường xuyên học hỏi, tìm tòi nâng cao kiến thức, kĩ năng về nội dung hỗ trợ trẻ có nhu cầu đặc biệt.


Ghi chú:

- Những nội dung có đánh dấu * là những nội dung thực hiện dành cho cháu Nguyễn Văn Đức – chậm phát triển ngôn ngữ
 cần hỗ trợ cá nhân.
- Số 1, 2, 3, 4 được đánh trước mỗi hoạt động thể hiện cho số nhánh thực hiện trong chủ đề.

- Ấn Ctrl+ Click để đưa đến đường link nội dung tương ứng.

- Màu biểu thị cho các hoạt động: Hoạt động ngoài trời; Hoạt động học
Phụ lục:
 Quyển sách cảm xúc  
          Cốc xoay thay đổi khuôn mặt cảm xúc


  Nối các bộ phận trên khuôn mặt với chức năng tương ứng 
Tìm các bộ phận còn thiếu trên cơ thể.

 So hình các tư thế tư thế vận động của con người
Gắn trang phục, tóc cho bé trai, bé gái


  Giới thiệu về mình theo sơ đồ
Bé nói lời chúc ngày 20-10
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